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đối với Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn 

 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

a) Cơ sở chính trị, pháp lý 

- Điều 34 Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có quyền được bảo 

đảm an sinh xã hội; Điều 43 quy định công dân có quyền được sống trong 

môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Nước sạch là nhu 

cầu cơ bản, thiết yếu của cuộc sống con người, việc bảo đảm cấp nước an toàn 

đáp ứng các nhu cầu sử dụng của người dân, phát triển kinh tế là góp phần 

bảo đảm an sinh xã hội. 

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 (Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đặt ra một trong những 

nhiệm vụ, giải pháp tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp 

thoát nước; bảo đảm người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch. 

- Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì 

sự phát triển bền vững được phê duyệt tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 

10/5/2017, trong đó tại Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp 

cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt an toàn, trong khả năng 

chi trả cho tất cả mọi người, mục b: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xây dựng cơ chế chính sách về cấp nước nông thôn, đảm bảo người dân 

được tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và nước sạch an toàn. 

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng 

cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền 

kinh tế, với mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy 

động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm phát triển kinh tế 

- xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời 

sống nhân dân… 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ bảy 

Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn 
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với mục tiêu tổng quát: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn 

nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; 

xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng 

cao, môi trường sinh thái được bảo vệ… 

- Khoản 1 Điều 56 Luật Thủy lợi năm 2017 quy định: “Chính phủ 

thống nhất quản lý nhà nước về thủy lợi trong phạm vi cả nước”. Khoản 2 

Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định 

Chính phủ ban hành Nghị định để quy định các biện pháp để thực hiện chính 

sách kinh tế - xã hội và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ. 

Khoản 5 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Chính phủ có nhiệm vụ, 

quyền hạn về “Quyết định chính sách cụ thể thực hiện công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập quốc tế về kinh tế, phát triển nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới”. 

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà 

nước, việc xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sạch nông thôn là cần 

thiết nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe người dân và bảo đảm an sinh xã hội. 

b) Cơ sở thực tiễn 

* Về thực trạng thể chế trong cấp nước sinh hoạt nông thôn 

- Vấn đề cấp nước được điều chỉnh tại nhiều luật và văn bản dưới luật 

như: Xây dựng, Tài nguyên nước, Bảo vệ môi trường, Bảo vệ người tiêu 

dùng, An toàn thực phẩm, Doanh nghiệp…nhưng chưa có nội dung quy định 

cụ thể hoạt động cấp nước nông thôn, chưa xét đầy đủ những đặc điểm của 

cấp nước nông thôn nên rất khó khăn, hạn chế trong thực thi. Nghị định số 

117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và 

tiêu thụ nước sạch được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2011/NĐ-CP 

ngày 28/12/2011 là văn bản pháp quy chủ yếu điều chỉnh cấp nước sạch đô 

thị, nhiều nội dung chưa có và chưa phù hợp với thực tiễn của việc cung cấp 

nước sinh hoạt nông thôn. 

- Khu vực nông thôn phần lớn có đặc điểm địa hình phức tạp, phân bố 

dân cư thưa thớt, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng bãi ngang, hải đảo, vùng khó khăn 

nguồn nước. Do vậy, đến nay mới có khoảng 44 % dân số nông thôn được sử 

dụng nước từ công trình cấp nước tập trung và còn tới 56% dân số nông thôn 

vẫn sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình như giếng đào, giếng 

khoan hoặc nước mưa, nước sông, ao, hồ...Có những nơi giải pháp cấp nước 

tập trung là không khả thi hoặc suất đầu tư quá lớn.  
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- Quy mô công trình cấp nước nông thôn thường nhỏ và rất nhỏ (từ vài 

chục đến vài trăm m3/ngày đêm, số công trình có quy mô vài nghìn đến vài 

chục nghìn m3/ngày đêm rất ít), trong khi đó cấp nước đô thị thường có quy 

mô lớn (hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn m3/ngày đêm).  

- Nguồn nước cung cấp cho cấp nước đô thị thường là lớn (cả nước mặt 

và nước ngầm) nên được bảo vệ, quản lý tốt hơn. Trong khi nguồn nước cấp 

cho công trình cấp nước tập trung nông thôn thường lấy nguồn từ các sông 

nhỏ, kênh nội đồng nên chất lượng nước không ổn định, khả năng ô nhiễm rất 

lớn. 

- Công tác quản lý vận hành của cấp nước đô thị thường hiện đại hơn, 

quản lý dễ hơn. Trong khi đó, cấp nước nông thôn có nhiều mô hình quản lý, 

đặc biệt mô hình Ủy ban nhân dân xã và Cộng đồng quản lý chiếm tới 81% 

nhưng năng lực quản lý, vận hành công trình không có, không được đào tạo 

và nhân sự thay đổi liên tục nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các 

công trình cấp nước tập trung nông thôn. 

- Cấp nước đô thị tập trung khu vực đông dân cư, trong khi đó cấp nước 

nông thôn đặc biệt khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa dân cư thưa thớt, địa 

hình phức tạp nên suất đầu tư cao và kéo theo nó là quy mô hệ thống không 

kinh tế, quản lý phức tạp, tỷ lệ thất thoát lớn, chi phí quản lý vận hành và bảo 

dưỡng cao. Trong khi đó, giá nước thường thấp, tỷ lệ sử dụng nước thấp do có 

nhiều nguồn thay thế, thu không đủ bù đắp chi phí, dẫn tới công trình không 

bền vững về tài chính. 

- Hoạt động đầu tư, khai thác, quản lý cấp nước nông thôn khó thu hút 

sự tham gia của khối doanh nghiệp, tư nhân vì những lý do ở trên.  

Do đó, hoạt động cấp nước tại khu vực này mang tính chất an sinh xã 

hội,có xét đến việc hỗ trợ cấp nước cho người nghèo, các khu vực đặc biệt 

khó khăn. 

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản 

xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 là văn bản pháp quy cao nhất về cấp nước, 

tuy nhiên Nghị định 117/2007/NĐ-CP có nhiều hạn chế, chỉ tập trung vào cấp 

nước khu vực đô thị, nhiều nội dung quy định cấp nước nông thôn chưa có và 

chưa phù hợp với thực tiễn của việc cung cấp nước sinh hoạt nông thôn, đó là: 

+ Về đối tượng áp dụng: phạm vi áp dụng chỉ cho công trình cấp nước 

tập trung hoàn chỉnh và hoàn toàn chưa đề cập đến cấp nước qui mô hộ gia 

đình, hiện đang chiếm 56% dân số nông thôn (36,3 triệu người); do vậy, rất 

cần có qui định, chính sách đối với cấp nước quy mô hộ gia đình. 
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+ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP không đề cập đến các mô hình quản 

lý và khai thác các công trình cấp nướctập trung và quy định năng lực các đơn 

vị cấp nước do hầu hết các đơn vị cấp nước cho khu vực đô thị là Công ty cổ 

phần, các công ty này hoạt động theo luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong 

thực tế, cấp nước nông thôn đang tồn tại một số mô hình quản lý và khai thác 

các công trình cấp nước như: doanh nghiệp, tư nhân; đơn vị sự nghiệp công 

lập; hợp tác xã; Uỷ ban nhân dân xã và cộng đồng quản lý. Vì vậy, cần phải 

có quy định cụ thể cho vấn đề này để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các 

công trình cấp nước nông thôn. 

+ Một số quy định của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP gây khó khăn, 

khiếu kiện và thắc mắc trong nhân dân khi triển khai đầu tư công trình cấp 

nước tập trung tại khu vực nông thôn. Ví dụ như tại khoản 3 Điều 42 quy định 

đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với các 

khách hàng sử dụng nước bao gồm cả đồng hồ đo nước. Tuy nhiên, trong thực 

tiễn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn từ năm 2000-2015, cơ chế tài chính của Chương trình đều 

yêu cầu sự tham gia đóng góp của nhân dân từ 10-60%; dẫn đến việc huy 

động đóng góp của người sử dụng nước gặp không ít khó khăn trong quá trình 

đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn, nhất là thực hiện 

chủ trương xã hội hóa. 

+ Cấp nước an toàn hiện đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với tất cả 

các hệ thống cấp nước đô thị (Thông tư số 08/2012/TT-BXD) và cũng là yêu 

cầu đối với cấp nước nông thôn như được nêu trong Quyết định số 1566/QĐ-

TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu đến năm 

2025, tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện Kế 

hoạch cấp nước an toàn phải đạt 50%. Chương VII. Nghị định số 

117/2007/NĐ-CP có 2 điều qui định về bảo đảm an toàn cấp nước nhưng 

chưa qui định một cách đầy đủ để thực hiện cấp nước an toàn và đảm bảo an 

ninh cấp nước.  

- Các quy định hiện hành điều chỉnh hoạt động cấp nước sinh hoạt nói 

chung và cấp nước sinh hoạt nông thôn nói riêng cũng như hệ thống văn bản 

đã có lại chưa có quy định cụ thể, chưa xét đầy đủ những đặc thù của cấp 

nước nông thôn nên rất khó khăn, lúng túng, hạn chế trong thực thi. Thực tế 

trong quá trình điều hành của Chính phủ trong thời gian qua cũng đã gặp một 

số vướng mắc của các địa phương liên quan đến vấn đề này, cụ thể như vướng 

mắc của một số tỉnh Hải Dương, Hưng Yên…trong bàn giao quản lý, sử dụng 

công trình cấp nước nông thôn, trong việc thu số tiền 10% dân đóng góp đầu 

tư xây dựng công trình cấp nước…Phần lớn các địa phương chưa thực hiện 
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được cơ chế cấp bù giá nước theo quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 

dẫn đến các đơn vị cấp nước gặp nhiều khó khăn khai thác, vận hành công 

trình cấp nước đảm bảo hoạt động bền vững…Tuy nhiên, các quy định hiện 

hành lại chưa có cơ chế tháo gỡ vướng mắc này. 

- Cung cấp nước sạch được quy định là dịch vụ công, đồng thời quy 

định là hoạt động sản xuất kinh doanh chịu sự kiểm soát của Nhà nước. Việc 

quy định đồng thời như vậy gây khó khăn trong quản lý hoạt động cấp nước. 

Nếu quy định là hoạt động sản xuất kinh doanh thì hầu hết các địa phương 

không thực hiện được trong khi chưa thực hiện cấp bù giá nước theo quy 

định, dẫn đến khó thu hút xã hội hóa, nhất là đối với khu vực nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa và điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

- Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

có phạm vi, đối tượng áp dụng là công trình cấp nước tập trung do Nhà nước 

đầu tư (không quy định với cấp nước quy mô hộ gia đình). Nội dung chính 

sách tập trung vào quản lý, khai thác tài sản và giá trị tài sản đã được Nhà 

nước đầu tư. Các nội dung chính sách mới của Nghị định quy định về cấp 

nước sinh hoạt nông thôn đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp với các quy 

định của Nghị định số 43/2022/NĐ-CP và đảm bảo tính thống nhất của hệ 

thống pháp luật. 

* Hiện trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn 

Trong nhiều năm qua, Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức quốc tế hỗ 

trợ đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn từ nguồn 

vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

nông thôn (3 giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2015), Chương trình 134, 

Chương trình 135, Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình 30a; viện 

trợ của tổ chức Unicef, Chính phủ Nhật bản, Úc, Đan Mạch, Hà Lan, Vương 

quốc Anh (viện trợ không hoàn lại); WB, ADB, ODA…đã góp phần quan 

trọng cho sự nghiệp phát triển lĩnh vực cấp nước nông thôn, nâng cao sức 

khỏe người dân, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ 

mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Có thể đánh giá 

hiện trạng cấp nước sạch nông thôn ở một số điểm sau: 

- Dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ tương 

đối lớn. Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng 

nước hợp vệ sinh 92,5%, trong đó gần 54% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 

của Bộ Y tế QCVN 02:2009/BYT, với khoảng 44% dân số nông thôn (hơn 

28,5 triệu người) được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung, 56% dân số 

nông thôn còn lại (36,3 triệu người) sử dụng công trình cấp nước nhỏ lẻ, quy 
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mô hộ gia đình. Một số tỉnh có tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ 

sinh đạt 100% như Thái Bình, Hải Dương, TP. Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Hoạt động cấp nước nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình phần nào đáp ứng 

được nhu cầu sử dụng nước của người dân nhưng số lượng, chất lượng nước 

chưa bảo đảm do nguồn nước bị tác động của thời tiết, ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. 

- Về công trình cấp nước tập trung nông thôn 

+ Mức độ hoạt động bền vững: hoạt động tốt có 5.489 công trình 

(33,1%); hoạt động trung bình có 5.847 công trình (35,3%), kém hiệu quả 

2.814 công trình (17%), không hoạt động có 2.423 công trình (14,6%). Số 

công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động chiếm 31,6%, chủ yếu 

là công trình cấp nước quy mô nhỏ, có công suất <50m3/ngđ, số công trình 

này ảnh hưởng khoảng 800 nghìn người, chiếm gần 1,2% dân số nông thôn và 

chủ yếu do cộng đồng quản lý. Trong số công trình hoạt động kém hiệu quả 

và không hoạt động, công trình hoạt động trên 10 năm (chiếm 41%) đã ảnh 

hưởng đến tỷ lệ công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động. 

+ Mô hình tổ chức quản lý, khai thác và vận hành:mô hình cộng đồng, 

Uỷ ban nhân dân xã, hợp tác xã (gọi chung là mô hình cộng đồng) quản lý 

công trình cấp nước chiếm tỷ lệ cao 81%. Mô hình này có nhiều yếu kém, bất 

cập, tỷ lệ công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động cao. 

+ Công trình phân theo nguồn nước (nước mặt, nước ngầm): khai thác 

nước mặt có 12.670 công trình (chiếm tỷ lệ 76,4%); khai thác nước ngầm có 

3.903 công trình (chiếm tỷ lệ 23,6%). Vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, một 

số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sử dụng nguồn nước ngầm chiếm tỷ lệ cao. 

Riêng vùng Tây Nguyên, về mùa khô, hạn hán kéo dài, mực nước ngầm hạ 

thấp dẫn đến không đủ nguồn nước để khai thác, thậm chí đã có nhiều công 

trình cấp nước dừng hoạt động. 

* Những bất cập, vướng mắc trong hoạt động cấp nước sinh hoạt nông thôn 

Theo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật liên quan đến cấp nước sinh 

hoạt nông thôn, những bất cập, vướng mắc trong hoạt động cấp nước nông 

thôn tập trung vào các nhóm vấn đề về nguồn nước phục vụ cấp nước nông 

thôn; đầu tư phát triển cấp nước sinh hoạt nông thôn; quản lý, khai thác công 

trình cấp nước nông thôn; quản lý rủi ro cấp nước sinh hoạt nông thôn; quản 

lý dịch vụ cấp nước nông thôn; tài chính trong cấp nước sinh hoạt nông thôn; 

quản lý nhà nước về cấp nước sinh hoạt nông thôn (nội dung cụ thể trong Báo 

cáo tổng kết thi hành pháp luật về cấp nước sinh hoạt nông thôn). 
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Từ những lý do nêu trên, căn cứ khoản 2 Điều 19 của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, việc xây dựng “Nghị định của Chính 

phủ quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn” là có căn cứ và rất cần thiết. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

a) Mục tiêu chung 

Một là, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối, quan điểm của Đảng, 

các chủ trương và chính sách của Nhà nước về các hoạt độngtrong quản lý, 

khai thác cấp nước nông thôn. 

Hai là, khắc phục những hạn chế, bất cập đang là rào cản trong thực 

hiện xã hội hóa, tiến đến kinh doanh nước sạch, đảm bảo phát triển bền vững 

cấp nước nông thôn. 

Ba là, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư vào quản lý, khai 

thác công trình cấp nước nông thôn; nâng cao trách nhiệm của đơn vị cấp 

nước, người sử dụng nước và cơ quan quản lý các cấp trong cấp nước nông 

thôn. 

Bốn là, bảo đảm cho người dân nông thôn có cơ hội, điều kiện được 

tiếp cận và thụ hưởng nước sạch, nâng cao sức khỏe và đời sống người dân 

một cách bền vững. 

b) Mục tiêu cụ thể 

Một là, tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh đầy đủ các hoạt động trong 

quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước nông thôn. 

Hai là, bảo đảm điều kiện để các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên 

quan đến quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước nông thôn nắm rõ 

quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. 

Ba là,góp phần nâng cao đời sống của nhân dân một cách bền vững. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách 1: Nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý và khai thác 

công trình cấp nước tập trung nông thôn 

a) Xác định vấn đề bất cập 

Qua tổng kết thi hành pháp luật liên quan đến cấp nước sạch nông thôn 

cho thấy, việc quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn đã 

bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Những tồn tại, hạn chế này tập trung ở 04 

nhóm vấn đề: (i) quản lý tài sản; (ii) mô hình tổ chức quản lý vàkhai thác; (iii) 

dịch vụ cấp nước; và (iv) bảo trì, bảo dưỡng công trình.  

Tại Báo cáo này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phân tích 

cả 04 nhóm vấn đề; trong đó, có 01 vấn đề sẽ được giải quyết một phần lớn 
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tại dự thảo Nghị định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch (do Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng), còn 03 vấn đề 

bất cập sẽ được giải quyết tại dự thảo Nghị định về cấp nước sạch nông thôn, 

cụ thể như sau: 

* Về mô hình tổ chức quản lý và khai thác 

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn1, 

hiện nay, cả nước có tổng số 16.573 công trình cấp nước tập trung (ở các qui 

mô khác nhau) được đầu tư từ ngân sách và có nguồn gốc ngân sách, cấp 

nước sạch cho 28,5 triệu người (44% số dân nông thôn). 

- Mức độ hoạt động bền vững: hoạt động tốt 5.489 công trình (33,1%); 

trung bình 5.847 công trình (35,3%); kém hiệu quả 2.814 công trình 

(17%);không hoạt động 2.423 công trình (14,6%).Số công trình hoạt động 

kém hiệu quả và không hoạt động chiếm 31,6%, chủ yếu là công trình cấp 

nước có quy mô nhỏ có công suất <50m3/ngđ, ảnh hưởng khoảng 800 nghìn 

người, chiếm gần 1,2% dân số nông thôn và chủ yếu do cộng đồng quản lý. 

- Quy mô công trình: số liệu tổng hợp theo báo cáo từ các địa phương 

gồm 13.102/16.573 công trình, cụ thể: 

Công suất <=50m3/ngày đêm: 3.977/13.102 (chiếm tỷ lệ 30,4%). 

Công suất >50- 300 m3/ngày đêm: 6.520/13.102 (chiếm tỷ lệ 49,8%). 

Công suất > 300-500 m3/ngày đêm: 1.317/13.102 (chiếm tỷ lệ 10,1%). 

Công suất > 500 m3/ngày đêm: 1.288/13.102 (chiếm tỷ lệ 9,8%). 

Như vậy, có thể thấy là các công trình cấp nước tập trung nông thôn, 

chủ yếu là các công trình có qui mô nhỏ (Công suất dưới 300 m3/ngày đêm) 

chiếm hơn 80%, nhiều công trình cấp nước tự chảy ở miền núi. 

- Thời gian hoạt động của công trình: số liệu tổng hợp theo báo cáo từ 

các địa phương gồm 12.477/16.573 công trình, cụ thể: 

+ Đưa vào sử dụng trước năm 2000(trên 18 năm): 805/12.477 (chiếm tỷ 

lệ 6%). 

+ Từ năm 2001-2005 (13-18 năm): 3.207/12.477 (chiếm tỷ lệ 27%). 

+ Từ năm 2006-2010 (8-12 năm): 5.061/12.477 (chiếm tỷ lệ 40%). 

+ Từ năm 2011- 2018 (dưới 8 năm): 3.404/12.477 (chiếm tỷ lệ 27%). 

Trong số công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động,công 

trình hoạt động trên 10 năm (chiếm 41%) đã ảnh hưởng đến tỷ lệ công trình 

hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động. 

- Mô hình tổ chức quản lý, khai thác và vận hành: 
                                                 
1 Báo cáo tổng kết tthi hành pháp luật liên quan về cấp nước sạch nông thôn 
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Cộng đồng quản lý: chiếm tỷ lệ 50,3%; 

Hợp tác xã quản lý: 1,8%; 

Ủy ban nhân dân xã: 28,9%; 

Doanh nghiệp, tư nhân: 9,53% 

Đơn vị sự nghiệp công lập: 9,47%. 

Mô hình cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã, Hợp tác xã (gọi chung là mô 

hình cộng đồng) quản lý công trình cấp nước chiếm tỷ lệ cao 81%. Thực tiễn 

hoạt động cho thấy, mô hình này bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập. 

- Công trình phân theo nguồn nước (nước mặt, nước ngầm): 

Khai thác nước mặt: 12.670 công trình (chiếm tỷ lệ 76,4%); 

Khai thác nước ngầm: 3.903 công trình (chiếm tỷ lệ 23,6%). 

Vùng Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng 

nguồn nước ngầm chiếm tỷ lệ cao. Riêng vùng Tây Nguyên, về mùa khô, hạn 

hán kéo dài, mực nước ngầm hạ thấp dẫn đến không đủ nguồn nước để vận 

hành, thậm chí đã có nhiều hệ thống công trình cấp nước dừng hoạt động. 

Như vậy, qua tổng kết cho thấy, việc quản lý, khai thác công trình cấp 

nước nông thôn còn tồn tại, hạn chế là công trình cấp nước tập trung ở nông 

thôn hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động chiếm tỷ lệ tương đối 

lớn(chiếm 31,6%). Các công trình này chủ yếu do cộng đồng quản lý. 

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân sau đây: 

- Nguyên nhân từ tổ chức thực thi pháp luật: (i) mô hình tổ chức quản 

lý, khai thác công trình cấp nước tập trung chưa có sự thống nhất; (ii) năng 

lực chuyên môn của cán bộ quản lý, khai thác còn thấp hoặc chưa qua đào tạo 

nên công tác vận hành, bảo dưỡng không đúng quy định, chưa hiệu quả; công 

tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ này chưa 

được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, đối với các công trình do cộng đồng quản 

lý khai thác, công nhân trực tiếp quản lý vận hành thường là kiêm nhiệm 

(trưởng thôn, trưởng bản kiêm người vận hành), không được đào tạo bài bản, 

thường xuyên phải thay đổi...nên trong quá trình vận hành, khi xảy ra sự cố 

thì không nhận biết được hoặc biết nhưng không khắc phục, sửa chữa dẫn đến 

công trình ngừng hoạt động, không có nước, bị phá đường ống, dẫn đến công 

trình bị hư hỏng; (iii) tổ quản lý khai thác  không có quy chế hoạt động, 

không hạch toán thu chi theo đúng quy định. Hầu hết, các công trình không 

thu tiền nước hoặc thu rất ít, dẫn đến không có kinh phí chi trả lương cho cán 

bộ quản lý khai thác công trình và tích lũy để duy tu, sửa chữa công trình khi 

bị hư hỏng, xuống cấp. 



10 
 

- Nguyên nhân từ bất cập của thể chế: chưa có văn bản quy định cụ thể, 

thống nhất về quy mô công trình tương ứng với mô hình quản lý phù hợp; tiêu 

chuẩn đối với đơn vị quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung; trách 

nhiệm của các cơ quan được giao quản lý công trình. 

* Về dịch vụ cấp nước 

Qua tổng kết cho thấy, dịch vụ cấp nước nông thôn ở một số nơi còn 

hạn chế, nhiều nơi cung cấp nước theo giờ, rất ít nơi cung cấp nước 24/7; áp 

lực nước không đủ phục vụ nhu cầu của người dân; chất lượng nước không ổn 

định; việc khắc phục sự cố về nước chậm; thông tin liên quan đến dịch vụ cấp 

nước chưa thực sự công khai, minh bạch; thủ tục liên quan đến nhu cầu sử 

dụng nước còn rườm rà, phức tạp; trách nhiệm của đơn vị cấp nước không rõ 

ràng, tài chính còn chưa minh bạch. Việc quản lý nhà nước về hoạt động cấp 

nước nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu lực quản lý nhà nước chưa cao. 

Công tác xã hội hóa nước sạch nông thôn gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút 

được các nguồn lực đầu tư vì lợi nhuận thấp, công trình quy mô nhỏ, giá nước 

thấp, nguồn thu không đủ bù chi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn 

về nguồn nước và điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cần có cơ chế chính 

sách và hỗ trợ của Nhà nước.  

Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: 

- Pháp luật hiện hành chưa có quy định xác định rõ trách nhiệm của cơ 

quan quản lý nhà nước các cấp trong đảm bảo cấp nước sạch với tính chất là 

một loại hình dịch vụ công quan trọng;  

- Chưa có quy định thống nhất về xã hội hóa đầu tư và quản lý, khai 

thác trong cấp nước nông thôn dẫn đến khó áp dụng; việc huy động nguồn lực 

xã hội còn hạn chế, công cụ quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp thời xu 

hướng phát triển xã hội hóa. 

- Cơ sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà cung cấp 

dịch vụ (bao gồm cả doanh nghiệp, tư nhân, các nhà cung cấp dịch vụ khác) 

và những người sử dụng dịch vụ vẫn còn chưa đầy đủ, hoàn thiện, cụ thể: 

+ Chưa có quy định cụ thể về hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà 

nước và các nhà cung cấp dịch vụ nước sạch với những nội dung cơ bản của 

Hợp đồng cần phải được quy định thống nhất về phạm vi phục vụ, sở hữu tài 

sản, điều kiện, tiêu chí hiệu quả hoạt động của dịch vụ, trách nhiệm quản lý 

và tranh chấp, giải quyết tranh chấp. Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 

11/7/2007 của Chính phủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước 

sạch đã có quy định về hợp đồng dịch vụ cấp nước, tuy nhiên, đây là hợp 

đồng chung, chưa tính đến các đặc thù của việc cấp nước nông thôn. 
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+ Chưa có quy định về trách nhiệm giải trình của các nhà cung cấp dịch 

vụ đối với người sử dụng dịch vụ. 

+ Quy định về phân cấp quản lý chưa cụ thể, dẫn đến vai trò của cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã còn chồng chéo, chưa rõ ràng. 

+ Chưa có quy định về định mức kinh tế kỹ thuật cho các công trình 

cấp nước nông thôn, trong khi đó, những định mức này là cần thiết trong việc 

tạo cơ sở để xác định chi phí phù hợp đối với các công trình cấp nước nông 

thôn. 

* Về bảo trì, bảo dưỡng công trình cấp nước nông thôn 

Nhà nước đầu tư kinh phí nhưng không ràng buộc cơ chế quản lý. Vì 

vậy, các địa phương lúng túng trong quá trình quản lý. Địa phương muốn thu 

tiền các hộ dùng nước để thực hiện duy tu sửa chữa khi hỏng hóc nhưng nhiều 

hộ dân không đóng do chưa có quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của các bên liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ cấp nước. Mặt 

khác, quá trình khảo sát không kỹ nên khi xây dựng xong, nhiều công trình 

phải bỏ hoang do không có nguồn nước. Nhiều địa phương chỉ chú trọng đến 

xây dựng công trình mới mà chưa quan tâm đến việc nâng cấp, duy tu, sửa 

chữa các công trình thường xuyên. Một số địa phương chưa phát huy vai trò, 

trách nhiệm trong quản lý, bảo dưỡng công trình; kinh phí bảo trì không được 

cấp hoặc cấp không đầy đủ, kịp thời (đối với công trình do Nhà nước đầu tư, 

cấp nước vùng khó khăn, thu không đủ bù chi). Ý thức bảo vệ công trình cấp 

nước của một bộ phận người dân còn hạn chế, có tư tưởng ỷ lại Nhà nước; 

nhiều hộ dân chưa có thói quen trả tiền dịch vụ nước. Do đó, việc quản lý, vận 

hành công trình nước ở nhiều thôn, làng không có kinh phí để hoạt động và 

duy tu, sửa chữa, dẫn đến công trình bị xuống cấp. Bên cạnh đó, một số công 

trình cấp nước sau thời gian đưa vào hoạt động thì bị cạn kiệt nguồn nước đầu 

nguồn; nguồn vốn bố trí để duy tu, sửa chữa và quản lý, vận hành các công 

trình cấp nước tập trung hàng năm thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu thực 

tiễn... 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, 

quản lý và khai thác công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

* Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng (Nhà nước không can thiệp bằng 

việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật). 

* Giải pháp 2: quy định cụ thể về điều tra cơ bản, đầu tư, quản lý và 

khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn, cụ thể: 
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- Về điều tra cơ bản cấp nước sinh hoạt nông thôn: quy định phạm vi, 

nội dung điều tra. 

- Về đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn: dẫn 

chiếu một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng. 

- Về tổ chức quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông 

thôn: (i) quy định phân loại công trình cấp nước tập trung nông thôn và mô 

hình đơn vị quản lý công trình phù hợp với quy mô, công suất của công trình; 

(ii) quy định cụ thể về tổ chức bộ máy (số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công 

nhân) quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung khu vực 

nông thôn bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. 

- Về quản lý khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn: quy 

định về nội dung quản lý khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn; 

trách nhiệm quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn; trách nhiệm của 

chủ sở hữu, đơn vị cấp nước; quy trình vận hành công trình cấp nước; hợp 

đồng thực hiện dịch vụ cấp nước; quản lý, vận hành công trình cấp nước; sửa 

chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước; quản lý số lượng, chất lượng nước; quản 

lý chất lượng dịch vụ; quản lý tài sản và quản lý tài chính; xây dựng cơ sở dữ 

liệu, báo cáo và lưu trữ kết quả vận hành. 

- Quy định về phạm vi, phương án và trách nhiệm bảo vệ hệ thống công 

trình cấp nước. 

- Quy định quyền, nghĩa vụ của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng 

dịch vụ cấp nước. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp 

* Giải pháp 1: 

Tác động về kinh tế: 

- Đối với Nhà nước: 

+ Lợi ích:không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách. 

+ Chi phí: 

Nếu theo giải pháp này thì sẽ dẫn đến chất lượng xây dựng công trình 

cấp nước ở nhiều địa phương hạn chế, nhiều công trình cấp nước tập trung 

hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động, từ đó dẫn đến lãng phí nguồn 

ngân sách nhà nước đầu tư cho việc xây dựng, vận hành các công trình này. 

Theo số liệu thống kê2, đến cuối năm 2019, cả nước có 16.573 công 

trình cấp nước tập trung ở các quy mô khác nhau được đầu tư từ ngân sách và 

                                                 
2 Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết thi hành pháp luật về quản lý, khai thác và 

bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn. 
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nguồn gốc ngân sách, cấp nước sạch cho 28,5 triệu người (44% dân số nông 

thôn). 

Giai đoạn từ năm 2013 đến 29/4/2016, tổng số công trình cấp nước tập 

trung nông thôn được bàn giao cho các đơn vị quản lý là 14.991 công trình, trị 

giá 19.654 tỷ đồng. 

Về nguồn lực huy động cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, theo kết quả tổng kết thi 

hành Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ,kết quả huy động nguồn lực cho Chương trình từ năm 2000 đến năm 

2015 như sau: 

TT Nguồn kinh phí  

(đơn vị: tỷ đồng) 

2000-2005 2006-2010 2011-2015 

1 Ngân sách Trung ương và 03 

nhà tài trợ hòa đồng ngân sách 

1.420 2.464 6.355 

2 Ngân sách địa phương và lồng 

ghép các chương trình, dự án 

1.221 2.777 1.899 

3 Viện trợ quốc tế 945 3.566 3.760 

4 Dân góp và tự làm 2.518,7 3.016 3.085 

5 Tín dụng ưu đãi 323,9 8.877 22.526 

 Tổng cộng 6.428,6 20.700 37.625 

Về hiệu quả sử dụng công trình, như đã báo cáo ở trên, theo số liệu 

thống kê, hiện nay có khoảng 31,6% công trình hoạt động kém hiệu quả và 

không hoạt động. 

Đồng thời, trong quá trình hoạt động, do chưa chú trọng đến việc nâng 

cấp, sửa chữa các công trình thường xuyên, dẫn đến giảm sút chất lượng hoạt 

động của công trình, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà 

nước đầu tư cho xây dựng công trình (đầu tư kinh phí xây dựng nhưng chưa 

chú trọng đến nâng cấp, sửa chữa nên công trình hỏng hóc, hoạt động kém 

hiệu quả, gây lãng phí hiệu lực, hiệu quả vốn ngân sách). 

Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành công trình còn hạn chế, 

dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành công trình; khi sự cố xảy ra thì 

không biết hoặc không được khắc phục, sửa chữa, dẫn đến công trình ngừng 

hoạt động, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn lực vốn ngân sách đầu tư xây 

dựng, vận hành công trình. 

- Đối với cá nhân: 
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+ Lợi ích: không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách. 

+ Chi phí:sẽ tác động đến tiền lương của cán bộ quản lý, vận hành các 

công trình cấp nước tập trung nông thôn. Theo đó, hầu hết công trình không 

thu tiền nước hoặc thu rất ít nên không có kinh phí trả lương cho cán bộ quản 

lý, vận hành công trình. Các công trình kém hiệu quả và không hoạt động sẽ 

ảnh hưởng khoảng 800 nghìn người, chiếm gần 1,2% dân số nông thôn, nhiều 

nơi người dân phải tốn nhiều thời gian đi lấy nước hoặc mua nước với giá cao 

có nơi đến hơn 100.000 đ/m3 nước. 

- Đối với tổ chức: 

Thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo 

và nâng cấp công trình cấp nước tập trung dẫn đến các công trình bị hư hỏng, 

làm gián đoạn hoạt động của các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công 

trình. 

Tác động về xã hội 

- Đối với Nhà nước: 

+ Tích cực:không làm thay đổi cơ cấu tổ chức và không làm tăng/giảm 

đội ngũ cán bộ Nhà nước trong bộ máy quản lý. 

+ Tiêu cực: 

Theo giải pháp này sẽ thiếu cơ sở pháp lý để quy định đầy đủ, rõ ràng, 

cụ thể về việc quản lý nhà nước về dịch vụ cấp nước nông thôn cũng như 

trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý, khai thác, vận hành 

công trình cấp nước tập trung nông thôn. Điều này sẽ không phát huy được 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công trình và dịch vụ cấp nước 

tập trung nông thôn, từ đó, hạn chế việc thực hiện mục tiêu phục vụ Nhân dân 

của Nhà nước. 

Nhà nước đầu tư kinh phí nhưng không ràng buộc cơ chế quản lý. Vì 

vậy, các địa phương lúng túng trong quá trình quản lý. Địa phương muốn thu 

tiền các hộ dùng nước để thực hiện duy tu sửa chữa khi hỏng hóc nhưng nhiều 

hộ dân không đóng do chưa rõ cơ chế quản lý, quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của các bên cung ứng dịch vụ cấp nước sạch nông thôn. Mặt khác, quá 

trình khảo sát không kỹ nên khi xây dựng xong, nhiều công trình phải bỏ 

hoang do không có nguồn nước. 

Chưa có quy định cụ thể về tiêu chí xác định mô hình tổ chức đơn vị 

quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn cũng 

như điều kiện năng lực đơn vị thực hiện dịch vụ cấp nước khu vực nông thôn, 

dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, hiệu quả quản lý thấp. 



15 
 

Không khắc phục được những yếu kém trong quản lý, khai thác, vận 

hành công trình cấp nước tập trung nông thôn do cộng đồng quản lý (mô hình 

cộng đồng, Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã quản lý).  

Không nâng cao được năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán 

bộ quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn theo mô hình 

cộng đồng quản lý. 

Không khắc phục được tình trạng lãng phí trong việc sử dụng nguồn 

vốn ngân sách đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn. 

Do chưa có quy định về tiêu chí xác định mô hình tổ chức đơn vị quản 

lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn cũng như 

chưa có các quy định về điều kiện năng lực đơn vị thực hiện dịch vụ cấp 

nước, trách nhiệm của các cơ quan liên quan nên theo giải pháp này có thể 

gây ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy quản lý nhà nước thông 

qua việc lợi dụng quan hệ cá nhân, trục lợi để bàn giao công trình cấp nước 

cho các đơn vị chưa đủ điều kiện vận hành, thực hiện dịch vụ cấp nước. Thực 

tế cho thấy, khi giao công trình cho các đối tượng quản lý khác nhau thường 

có tình trạng, các công trình tốt, hoạt động hiệu quả giao cho doanh nghiệp, 

các công trình không tốt và kém hiệu quả giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã và 

đơn vị sự nghiệp công lập.  

Chồng chéo trong việc quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn 

giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, kiểm soát bị phân tán do các quy định 

phân cấp quản lý chưa cụ thể. 

Không khuyến khích được tư nhân tham gia vào xây dựng, quản lý 

công trình cấp nước tập trung nông thôn, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả quản 

lý nhà nước, nhất là quản lý nguồn vốn ngân sách chi cho việc đầu tư xây 

dựng, quản lý công trình cấp nước. 

- Đối với người dân: 

Giải pháp này chủ yếu có tác động tiêu cực về mặt xã hội đối với người 

dân, cụ thể: 

Hạn chế điều kiện, cơ hội được tiếp cận và hưởng thụ nước sạch, từ đó 

ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Cụ thể, nhiều nơi cung cấp nước theo giờ, 

rất ít nơi cung cấp nước 24/7, áp lực nước không đủ để phục vụ nhu cầu người 

dân; chất lượng nước không ổn định. 

Do đội ngũ cán bộ, công nhân quản lý, vận hành công trình cấp nước 

tập trung nông thôn còn hạn chế về năng lực chuyên môn, nên khi sự cố nước 

xảy ra, không khắc phục được hoặc chậm khắc phục, ảnh hưởng đến việc 
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cung cấp nước sạch cho người dân, qua đó làm gián đoạn, ảnh hưởng đến 

cuộc sống sinh hoạt của người dân.  

- Đối với tổ chức: 

Giải pháp này chủ yếu có tác động tiêu cực về mặt xã hội đối với tổ 

chức, cụ thể: 

Do chưa có quy định cụ thể về việc xác định mô hình tổ chức đơn vị 

quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn và điều 

kiện năng lực đơn vị thực hiện dịch vụ cấp nước nên sẽ hạn chế cơ hội, điều 

kiện của tư nhân tham gia vào xây dựng, vận hành, khai thác công trình khai 

thác nước tập trung nông thôn. 

 Tác động về giới 

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng 

giới. Tuy nhiên, giải pháp này không thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho 

đối tượng là phụ nữ, trẻ em, người nghèo, dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ 

hội, điều kiệnthụ hưởng dịch vụ nước sạch, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề sức 

khỏe.  

 Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.  

 Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật của giải pháp này bao 

gồm 5 yếu tố sau:  

- Tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy Nhà nước: giải 

pháp này không có tác động tới tổ chức quyền lực Nhà nước và bộ máy Nhà 

nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không tác động đến 

điều kiện bảo đảm thi hành. 

- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không hạn chế quyền, 

nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, giải pháp 

này chưa góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm một số 

quyền cơ bản như quyền được sống (với các nhu cầu thiết yếu, trong đó có 

vấn đề về nước sạch), quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua việc 

hưởng thụ đầy đủ các dịch vụ về cấp nước sạch với nguồn nước bảo đảm chất 

lượng… 

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp, tuy nhiên, chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 

pháp luật.  
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- Tương thích với các điều ước quốc tế: không cản trở việc áp dụng các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

* Giải pháp 2:  

Tác động về kinh tế 

- Đối với Nhà nước: 

+ Lợi ích:  

 Chất lượng xây dựng công trình cấp nước ở nhiều địa phương sẽ được 

nâng cao, bảo đảm hơn; khắc phục tình trạng hoạt động kém hiệu quả hoặc 

không hoạt động của các công trình cấp nước tập trung nông thôn, từ đó góp 

phần chống lãng phí nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho việc xây dựng, vận 

hành các công trình này. 

Đồng thời, trong quá trình hoạt động, việc nâng cấp, sửa chữa các công 

trình sẽ được chú trọng và thực hiện thường xuyên hơn, góp phần duy trì, 

nâng cao chất lượng hoạt động của công trình, từ đó tăng cường được hiệu 

quả sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho xây dựng công trình. 

Thông qua các quy định về tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ, công 

nhân quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn, 

năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, khai thác, vận hành công trình sẽ được 

chú trọng, hiệu quả vận hành công trình cũng được nâng lên; trình độ, năng 

lực chuyên môn của cán bộ, công nhân quản lý, khai thác, vận hành công 

trình được bảo đảm thì khi sự cố xảy ra sẽ kịp thời khắc phục, sửa chữa, góp 

phần bảo đảm hiệu quả nguồn lực vốn ngân sách đầu tư xây dựng, vận hành 

công trình. 

+ Chi phí: 

Phát sinh chi 

phí thực hiện điều 

tra cơ bản cấp 

nước.Chi phí này 

bao gồm chi phí thời 

gian và chi phí trực 

tiếp khi thực hiện 

thủ tục. Cách quy 

đổi chi phí thời gian 

ra tiền mặt để tính 

chi phí tuân thủ của 

cơ quan nhà nước 

được thể hiện tại 

Hộp 1. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ 

giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước 
 

Chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước = Chi phí lương tháng bình quân/Tổng số giờ làm việc trong tháng. 

Trong đó:  

(i) Chi phí lương tháng bình quân = 70% lương tháng của chuyên viên +30% 

lương tháng của lãnh đạo + chi phí bảo hiểm. Lưu ý rằng tỷ lệ 70% - 30% được 

tính trên giả định về tỷ lệ tham gia của lãnh đạo và chuyên viên trong quá trình 

giải quyết TTHC. 

Theo quy định tại Nghị định 01/VBHN-BNV về chế độ tiền lương đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định 72/2018/NĐ-CP 

quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang, bình quân lương của một chuyên viên bậc I là 2.525.000 

đồng/tháng; bình quân lương của lãnh đạo được giả định tính theo lương của 

giám đốc Sở (Chuyên viên chính bậc II + Phụ cấp chức vụ của Giám đốc Sở) là 

7.839.600 đồng/tháng. 

Chi phí bảo hiểm được tính bằng 34% trung bình lương tháng của chuyên viên 

và lãnh đạo tính theo tỷ lệ tham gia giải quyết TTHC. 

(ii )Tổng số giờ làm việc: 176 giờ làm việc/tháng 

Theo đó, chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của cơ quan nhà nước để 

giải quyết thủ tục hành chính là khoảng35.000 đồng/giờ làm việc. 
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Hộp 1.  

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của 

cơ quan nhà nước trong việc thực hiện điều tra cơ bản cấp nước được thể hiện 

ở Bảng 1 dưới đây: 

Bảng 1: Chi phí thực hiện điều tra cơ bản cấp nướcnông thôn 

 

TT Tiêu chí Đơn vị Giá trị Ghi chú 

I Chi phí thực hiện điều tra cơ bản (01 lần điều tra/địa bàn 01 xã) 

1 Chi phí thời gian Giờ 240 (dự kiến 30 ngày)  

2 Chi phí trực tiếp3 Đồng 45.000.000  

- Chi xây dựng phương án điều tra 

cơ bản 

 30.000.000  

- Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá  10.000.000  

- Chi cho đối tượng cung cấp thông 

tin… 

 5.000.000 (trung bình khoảng 

50 đối tượng; 100.000 đồng/đối 

tượng) 

 

3 Đơn giá chi Đồng/giờ làm việc 35.000  

 Tổng chi phí tuân thủ  

 

Đồng/01 lần điều 

tra cơ bản/địa 

bàn 01 xã 

[(240 x 35.000) + 5.000.000] = 

53.400.000 đồng 

 

+ Phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành. Chi phí này sẽ được tính toán dựa trên: số lượng văn bản cần phải 

sửa đổi, bổ sung; kinh phí sửa đổi, bổ sung từng loại văn bản. Chi phí này sẽ 

là chi phí tổng cho việc thực hiện đồng thời 04 chính sách và sẽ chỉ tính toán 

một lần tại Chính sách 1. 

Theo kết quả rà soát cho thấy, để thực hiện giải pháp này sẽ cần ban 

hành 01 nghị định, 02 thông tư (01 thông tư về quy chuẩn, tiêu chuẩn, định 

mức kinh tế - kỹ thuật về cấp nước khu vực nông thôn và 01 thông tư hướng 

dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá thành, giá tiêu thụ nước sạch, ban 

hành khung giá nước sạch). 

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 

28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thì định 

mức tối đa cho các loại văn bản quy phạm pháp luật như sau: đối với dự thảo 

                                                 
3 Mức chi được giả định trên cơ sở mức chi cho hoạt động điều tra thống kê theo quy định của Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia 
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Nghị định của Chính phủ là 60 triệu đồng/dự thảo văn bản; đối với dự thảo 

Thông tư là 30 triệu đồng/dự thảo. 

Từ đó, có thể tính toán, chi phí mà ngân sách Nhà nước phải bỏ ra để 

sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan là:  

Bảng 2: Kinh phí ngân sách nhà nước chi cho việc ban hành, sửa đổi, bổ sung  

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

 

STT Văn bản Số lượng 
Mức chi (theo Thông 

tư số 338) 
Tổng cộng 

1 Nghị định 01 60.000.000    60.000.000 

2 Thông tư 02 30.000.000 60.000.000 

TỔNG CỘNG 03  120.000.000 

 

+ Phát sinh chi phí về tổ chức bỗi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ 

về quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung: 

Giả sử các yêu cầu về năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công 

nhân làm việc tại các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước 

tập trung nông thôn là bằng Đại học/Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến 

việc cấp nước hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ về quản lý, khai thác, vận hành công 

trình cấp nước tập trung nông thôn. Đối với Chứng chỉ này, dự kiến do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ, 

thì sẽ phát sinh chi phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ. Chi phí 

này bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện thủ tục, bắt 

đầu từ bước tìm hiểu thông tin về thủ tục cho đến bước nhận kết quả. Cách 

quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ của cơ quan nhà 

nước được thể hiện tại Hộp 1.  

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của 

cơ quan nhà nước trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ 

nghiệp vụ về quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông 

thôn được thể hiện ở Bảng 3 dưới đây: 
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Bảng 3: Chi phí tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ về quản lý, khai thác,  

vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn4 

 

TT Tiêu chí Đơn vị Giá trị Ghi chú 

1 Chi phí thời gian Giờ 48  

- Tổ chức học  24  

- Tổ chức thi, chấm thi  16  

- Cấp chứng chỉ  08  

2 Chi phí trực tiếp  Đồng 12.660.000  

- Thuê giảng viên/chuyên gia 

giảng dạy 

 12.000.0005  

- Tổ chức thi (làm đề thi; 

tham gia ý kiến đề thi; 

hướng dẫn chấm và biểu 

điểm…)6 

 300.000  

- Chấm thi  300.000  

- Cấp Giấy chứng nhận (in 

ấn)7 

Đồng/giấy 60.000  

3 Đơn giá chi Đồng/giờ làm việc 35.000  

4 Số lượng học viên trung 

bình/lớp 

Người 60  

 Tổng chi phí tuân thủ  

 

Đồng/01 lớp [(48 x 35.000) + 

12.660.000] = 14.340.000 

đồng/lớp 

 

+ Phát sinh chi phí xây dựng và lưu trữ cơ sở dữ liệu về nước sạch 

nông thôn (chi phí này sẽ được tính toán cụ thể khi xây dựng đề án xây dựng, 

lưu trữ cơ sở dữ liệu về nước sạch nông thôn). 

- Đối với cá nhân: 

+ Lợi ích: 

 Tiền lương của cán bộ quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập 

trung nông thôn được bảo đảm do đơn vị quản lý khai thác có quy chế hoạt 

động, hạch toán thu chi minh bạch...,việc thu tiền nước được thực hiện đầy 

đủ, thu đúng, thu đủ, nên có kinh phí trả lương cho cán bộ quản lý, vận hành 

công trình. 

                                                 
4 Chi phí này được tính là chi phí trung bình/01 khóa bồi đưỡng, đào tạo 
5 Chi phí trung bình thuê giảng viên/báo cáo viên là 2.000.000 đồng/buổi, tương ứng với 4.000.000 

đồng/ngày (bao gồm chi phí chuẩn bị giáo án và đứng lớp). 
6 Tham khảo mức chi trung bình cho việc tổ chức các kỳ thi theo quy định hiện hành của  
7Chi phí trung bình trên thị trường khi in một Giấy chứng nhận là 1.000 đồng/giấy. Số lượng học viên trung 

bình của một lớp dự kiến là 60 học viên. Do đó, chi phí trực tiếp cho việc in Giấy chứng nhận là: 60.000 

đồng/lớp 
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  Người dân nông thôn được hưởng lợi từ các công trình cấp nước tập 

trung có chất lượng tốt, hoạt động hiệu quả và bền vững, không phải tốn 

nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để có nước sạch sử dụng. 

+ Chi phí: 

Phát sinh chi phí đáp ứng các điều 

kiện, yêu cầu về chất lượng chuyên môn 

(trình độ chuyên môn) đối với các cá 

nhân có nhu cầu tham gia làm việc tại 

các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành 

công trình cấp nước tập trung nông thôn. 

Chi phí này bao gồm chi phí thời gian và 

chi phí trực tiếp. Cách quy đổi chi phí 

thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân 

thủ của cá nhân được thể hiện tại Hộp 2. 

Chi phí thời gian: dự kiến mỗi khóa học sẽ tổ chức trong 03 ngày học 

và 01 ngày thi (04 ngày = 32 giờ); đơn giá chi là 30.000 đồng/giờ => chi phí 

thời gian quy ra tiền mặt là: 32 giờ x 30.000 = 960.000 đồng/người/tham gia 

một khóa học. 

Chi phí trực tiếp khi tham gia khóa học bao gồm các chi phí như học 

phí, đi lại… 

Phát sinh chi phí bảo trì, bảo dưỡngcông trình cấp nước tập trung nông thôn 

đối với các công trình do nhà nước đầu tư.  

- Đối với tổ chức: 

+ Lợi ích: 

Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải 

tạo và nâng cấp công trình cấp nước tập trung, bảo đảm cho công trình hoạt 

động thông suốt, hiệu quả, góp phần ổn định về mặt kinh tế cho các đơn vị 

quản lý, khai thác, vận hành công trình. 

+ Chi phí: 

Phát sinh chi phí để trả tiền lương cho cán bộ quản lý, vận hành các 

công trình cấp nước tập trung nông thôn. Tuy nhiên, chi phí này được bảo 

đảm từ nguồn thu tiền nước. 

Phát sinh chi phí đáp ứng các điều kiện năng lực đơn vị thực hiện dịch 

vụ cấp nước theo khu vực nông thôn. 

Đối với các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập 

trung nông thôn được thành lập trước khi Nghị định này có hiệu lực: phát sinh 

chi phí để thực hiện cơ cấu lại, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo quy định của 

Hộp 2. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để 

tính chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện thủ tục 

hành chính 

Mức thu nhập bình quân 01 người 01 giờ làm việc = 

Tổng sản phẩm trong nước (theo thống kê của năm gần 

nhất) / [(Số dân tương ứng năm thống kê) x 12 tháng x 

22 ngày làm việc x 08 giờ làm việc)]. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2017 

đạt 266,5 tỷ USD; tổng dân số năm 2019 là 96,2 triệu 

Do đó, chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của đối 

tượng thực hiện thủ tục hành chính là khoảng 

30.000 đồng/giờ làm việc. 
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Nghị định (chất lượng cán bộ, công nhân). Đối với các đơn vị chưa đáp ứng 

đủ điều kiện, chi phí để hoàn thiện tổ chức bộ máy là chi phí để đáp ứng yêu 

cầu về chất lượng công nhân (đào tạo, bồi dưỡng). Chi phí này bao gồm chi 

phí thời gian và chi phí trực tiếp. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để 

tính chi phí tuân thủ của cơ quan nhà nước được thể hiện tại Hộp 1. 

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của 

các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông 

thôn được thành lập trước khi Nghị định này có hiệu lực trong việc đáp ứng 

các điều kiện về tổ chức bộ máy được thể hiện ở Bảng 4 dưới đây: 

Bảng 4 

Chi phí đáp ứng các điều kiện về tổ chức bộ máy của các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công 

trình cấp nước tập trung nông thôn được thành lập trước khi Nghị định này có hiệu lực 

STT Tiêu chí Đơn vị Giá trị Ghi chú 

Chi phí đáp ứng yêu cầu về chất lượng cán bộ, công nhân (chi phí đào tạo, bồi dưỡng về trình độ 

chuyên môn) 

1.  Chi phí thời gian Giờ 32  

2.  Chi phí trực tiếp (học phí 

đào tạo, bồi dưỡng) 

Đồng 3.000.0008  

3.  Đơn giá chi Đồng/giờ làm việc 30.000  

 Tổng chi phí tuân thủ  

 

Đồng/một cán bộ, 

công nhân 

[(32 x 30.000) + 3.000.000] = 

3.960.000 đồng 

 

 Đối với các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước 

tập trung thành lập mới sau khi Nghị định này hiệu lực thì sẽ phát sinh chi phí 

đáp ứng các yêu cầu về tổ chức bộ máy. 

 Phát sinh chi phí điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công 

trình cấp nước (theo định kỳ 02 năm hoặc đột xuất). Chi phí này bao gồm chi 

phí thời gian và chi phí trực tiếp. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để 

tính chi phí tuân thủ được thể hiện tại Hộp 2. 

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của 

đơn vị cấp nước trong việc điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công 

trình cấp nướcđược thể hiện ở Bảng 5 dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Mức học phí được tính toán giả định trên cơ sở mức học phí các khóa học đào tạo ngắn hạn hiện hành. 
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Bảng 5 

Chi phí điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công trình cấp nước9 

STT Tiêu chí Đơn vị Giá trị Ghi chú 

1.  Chi phí thời gian Giờ 120  

2.  Chi phí trực tiếp (in ấn, đi 

lại, chi phí khác chi cho điều 

tra...) 

Đồng 30.000.000  

3.  Đơn giá chi Đồng/giờ làm việc 30.000  

 Tổng chi phí tuân thủ  

 

Đồng/01 lần điều 

tra, đánh giá 

[(120 x 30.000) + 30.000.000] 

= 33.600.000 đồng 

 

 Phát sinh chi phí xây dựng quy trình quản lý, vận hành công trình cấp 

nước. Chi phí này bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp. Cách quy đổi 

chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ được thể hiện tại Hộp 2. 

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của 

đơn vị cấp nước trong việc điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công 

trình cấp nướcđược thể hiện ở Bảng 6 dưới đây: 

Bảng 6 

Chi phí xây dựng quy trình quản lý, vận hành công trình cấp nước 

STT Tiêu chí Đơn vị Giá trị Ghi chú 

I.  Chi phí xây dựng Quy trình vận hành và bảo trì của toàn bộ hệ thống cấp nước 

1.  Chi phí thời gian Giờ 120  

2.  Chi phí trực tiếp (in ấn, thuê 

chuyên gia tư vấn...) 

Đồng 50.000.000  

3.  Đơn giá chi Đồng/giờ làm việc 30.000  

 Tổng chi phí tuân thủ  

 

Đồng/01 quy trình [(120 x 50.000) + 30.000.000] 

= 53.600.000 đồng 

 

II.  Chi phí xây dựng Quy trình vận hành và bảo trì của từng công trình trong hệ thống cấp nước 

1.  Chi phí thời gian Giờ 40  

2.  Chi phí trực tiếp (in ấn, thuê 

chuyên gia tư vấn...) 

Đồng 20.000.000  

3.  Đơn giá chi Đồng/giờ làm việc 30.000  

 Tổng chi phí tuân thủ  

 

Đồng/01 quy trình [(40 x 30.000) + 20.000.000] = 

21.200.000 đồng 

 

 Phát sinh chi phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công 

trình cấp nước tập trung nông thôn. 

 Phát sinh chi phí xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo và lưu trữ kết quả 

vận hành công trình cấp nước tập trung. Chi phí này bao gồm: (i) chi phí xây 

                                                 
9 Định kỳ 02 năm một lần hoặc đột xuất 
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dựng cơ sở dữ liệu; (ii) chi phí thực hiện việc báo cáo và lưu trữ kết quả vận 

hành công trình cấp nước tập trung nông thôn. 

Tác động về xã hội 

- Đối với Nhà nước: 

+ Tích cực: 

 Tạo cơ sở pháp lý để quy định đầy đủ, rõ ràng, cụ thể việc quản lý nhà 

nước về dịch vụ cấp nước nông thôn cũng như trách nhiệm của các cơ quan 

nhà nước trong việc quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập 

trung nông thôn. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân của 

Nhà nước. 

 Giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản 

lý nhà nước về cấp nước tập trung nông thôn. Theo đó, quy định về điều tra 

cơ bản sẽ tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước thu thập các thông tin về 

hiện trạng về số lượng, chất lượng, năng lực phục vụ và nhu cầu sử dụng của 

công trình cấp nước nông thôn; hiện trạng về cơ cấu tổ chức, cơ chế chính 

sách trong hoạt động cấp nước nông thôn; tác động của cấp nước nông thôn 

đến môi trường và đời sống của người dân; thu thập thông tin, quan trắc, giám 

sát về chất lượng nước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ hoạt động 

cấp nước nông thôn làm cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học cho việc lập chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác công trình 

cấp nước nông thôn. Các thông tin đầu vào trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản 

sẽ giúp cho việc lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng và 

quản lý, khai thác công trình cấp nước nông thôn có căn cứ thực tiễn và khoa 

học hơn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có tính khả thi cao hơn.  

Giải pháp này sẽ quy định cụ thể về quy mô công trình và xác định mô 

hình tổ chức đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung 

nông thôn tương ứng với quy mô, cũng như điều kiện năng lực đơn vị thực 

hiện dịch vụ cấp nước khu vực nông thôn, bảo đảm phù hợp, tương ứng giữa 

năng lực đơn vị quản lý, khai thác, vận hành với quy mô công trình, từ đó góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, vận hành công trình. Đồng thời, 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông 

thôn. Bảo đảm tính hợp lý, công khai, minh bạch, khách quan trong việc bàn 

giao công trình cho các đối tượng quản lý; góp phần hạn chế tình trạng tham 

nhũng, tiêu cực trong bộ máy quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng lợi dụng 

quan hệ cá nhân, trục lợi để bàn giao công trình cấp nước cho các đơn vị chưa 

đủ điều kiện vận hành, thực hiện dịch vụ cấp nước.    
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 Nâng cao được năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ 

quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn theo mô hình cộng 

đồng quản lý. 

Khắc phục được những yếu kém trong quản lý, khai thác, vận hành 

công trình cấp nước tập trung nông thôn do cộng đồng quản lý (mô hình cộng 

đồng, Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã quản lý).  

Khắc phục được tình trạng lãng phí trong việc sử dụng nguồn vốn ngân 

sách đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn. Với giải pháp 

này, đơn vị cấp nước sẽ có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy 

trình vận hành và bảo trì của toàn bộ hệ thống cấp nước, quy trình vận hành 

và bảo trì của từng công trình cấp nước trong hệ thống, bảo đảm cho các công 

trình được vận hành theo một quy trình chuẩn. Đồng thời, với các quy định về 

quy trình vận hành bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công 

trình cấp nước tập trung nông thôn sẽ góp phần duy trì tình trạng kỹ thuật của 

công trình, bảo đảm chất lượng công trình, hạn chế tình trạng công trình bị hư 

hỏng, không hoạt động, giúp công trình được hoạt động bình thường, an toàn 

khi sử dụng, khai thác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của 

công trình. 

Khắc phục sự chồng chéo trong việc quản lý công trình cấp nước tập 

trung nông thôn giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, qua đó góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý. 

Khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý công trình cấp 

nước tập trung nông thôn, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 

nhất là quản lý nguồn vốn ngân sách chi cho việc đầu tư xây dựng, quản lý 

công trình cấp nước. 

Quy định về hợp đồng dịch vụ, trong đó có quy định về vùng cấp nước 

sẽ tạo cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm của đơn vị cấp nước trong việc 

điều tiết kinh doanh, bảo đảm phân bổ hoạt động cung cấp dịch vụ nước sạch 

không chỉ ở vùng thuận lợi mà còn ở cả những vùng khó khăn, góp phần bảo 

đảm điều kiện, cơ hội được tiếp cận, thụ hưởng nước sạch của người dân nông 

thôn ở những vùng khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ 

Nhân dân của Nhà nước. 

+ Tiêu cực: có thể sẽ dẫn đến thay đổi tổ chức bộ máy và đội ngũ cán 

bộ của đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông 

thôn theo quy định của Nghị định này trong trường hợp do Ủy ban nhân dân 

xã quản lý.   

- Đối với người dân: 
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Giải pháp này chủ yếu có tác động tích cực về mặt xã hội đối với người 

dân, cụ thể: 

+ Tăng cường khả năng, cơ hội, điều kiện được hưởng thụ nước sạch, 

từ đó góp phần bảo đảm, chăm sóc sức khỏe người dân. Theo giải pháp này 

thì sẽ khắc phục được tình trạng cung cấp nước theo giờ, bảo đảm các đơn vị 

phải cung cấp nước 24/7, áp lực nước đủ để phục vụ nhu cầu người dân; chất 

lượng nước ổn định. 

+ Đội ngũ cán bộ, công nhân quản lý, vận hành công trình cấp nước tập 

trung nông thôn sẽ phải đảm bảo các yêu cầu về năng lực chuyên môn, nên 

khi sự cố nước xảy ra sẽ kịp thời được khắc phục, bảo đảm nước sạch được 

cung cấp kịp thời, đầy đủ, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến cuộc sống 

sinh hoạt của người dân. 

+ Các công trình sẽ được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo và nâng 

cấp thường xuyên, góp phần duy trì tình trạng kỹ thuật của công trình, bảo 

đảm chất lượng công trình, hạn chế tình trạng công trình bị hư hỏng, không 

hoạt động, giúp công trình được hoạt động bình thường, an toàn khi sử dụng, 

khai thác, nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình. Qua đó góp phần bảo 

đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong việc thụ hưởng nước sạch 

nông thôn phục vụ mục đích sinh hoạt. 

+ Quy định về hợp đồng dịch vụ, trong đó có quy định về vùng cấp 

nước sẽ tạo cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm của đơn vị cấp nước trong 

việc điều tiết kinh doanh, bảo đảm phân bổ hoạt động cung cấp dịch vụ nước 

sạch không chỉ ở vùng thuận lợi mà còn ở cả những vùng khó khăn, góp phần 

bảo đảm điều kiện, cơ hội được tiếp cận, thụ hưởng nước sạch của người dân 

nông thôn ở những vùng khó khăn.  

- Đối với tổ chức: 

Giải pháp này chủ yếu có tác động tích cực về mặt xã hội đối với tổ 

chức, cụ thể: 

+ Giải pháp này sẽ quy định cụ thể về việc xác mô hình tổ chức đơn vị 

quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn và điều 

kiện năng lực đơn vị thực hiện dịch vụ cấp nước, cho nên sẽ bảo đảm cơ hội, 

điều kiện của tư nhân tham gia vào xây dựng, quản lý, khai thác công trình 

cấp nước tập trung nông thôn. 

+ Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải 

tạo và nâng cấp công trình cấp nước tập trung, duy trì tình trạng kỹ thuật của 

công trình, bảo đảm chất lượng công trình, hạn chế tình trạng công trình bị hư 
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hỏng, không hoạt động, giúp công trình được hoạt động bình thường, an toàn 

khi sử dụng, khai thác, bảo đảm cho công trình hoạt động hiệu quả. 

+ Đơn vị cấp nước sẽ phải điều tiết kinh doanh để bảo đảm phân bổ 

hoạt động cung cấp dịch vụ nước sạch không chỉ ở vùng thuận lợi mà còn ở 

cả những vùng khó khăn, góp phần bảo đảm điều kiện, cơ hội được tiếp cận, 

thụ hưởng nước sạch của người dân nông thôn ở những vùng khó khăn.  

Tác động về giới 

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng 

giới mà còn góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng là phụ 

nữ, trẻ em, người nghèo, dân tộc thiểu số được tiếp cận,thụ hưởng dịch vụ 

nước sạch, từ đó nâng cao sức khỏe và điều kiện sống.  

Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này phát sinh mới thủ tục hành chính liên quan đến cấp 

Chứng chỉ nghiệp vụ về quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập 

trung nông thôn. Thủ tục hành chính này sẽ được đánh giá tác động ở trên 

các khía cạnh sau đây: 

- Sự cần thiết: thủ tục này là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý 

nhà nước đối với việc khai thác, vận hành công trình cấp nước nông thôn và 

dịch vụ cấp nước nông thôn; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân 

nông thôn trong việc được cung cấp dịch vụ cấp nước đầy đủ, nguồn nước 

bảo đảm chất lượng. 

- Tính hợp pháp: thủ tục này dự kiến sẽ được quy định đầy đủ các yếu 

tố cấu thành một thủ tục hành chính; phù hợp với quy định về thẩm quyền ban 

hành thủ tục là Chính phủ; nội dung thủ tục không trái, chồng chéo, mâu 

thuẫn với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan; không trái với các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Tính hợp lý: giải pháp quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước; 

trình tự, thủ tục quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện, phân định rõ 

trách nhiệm của cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức khi thực hiện; hồ sơ, 

thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện được quy định rõ ràng, cụ thể; cơ 

quan thực hiện thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về chức 

năng quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn. 

- Chi phí tuân thủ: đã được tính toán cụ thể tại phần tác động về kinh tế 

của giải pháp 2 này.   

Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật của giải pháp này bao 

gồm 5 yếu tố sau:  
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- Tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà nước: giải 

pháp này không tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà nước. 

Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã là đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công 

trình cấp nước tập trung theo mô hình cộng đồng quản lý có thể sẽ phải thay 

đổi tổ chức theo yêu cầu của Nghị định này. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này bảo đảm điều kiện thi 

hành, tuân thủ của các cơ quan, tổ chức ở cả góc độ kinh tế, xã hội và từ việc 

áp dụng thủ tục hành chính (như đã đánh giá ở phần tác động về kinh tế, xã 

hội và thủ tục hành chính). 

- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không hạn chế quyền, 

nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013 mà còn  góp phần 

thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm một số quyền cơ bản như 

quyền được sống (với các nhu cầu thiết yếu, trong đó có vấn đề về nước 

sạch), quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua việc hưởng thụ đầy 

đủ các dịch vụ về cấp nước sạch với nguồn nước bảo đảm chất lượng… 

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.  

- Tương thích với các điều ước quốc tế: không cản trở việc áp dụng các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Trên cơ sở so sánh các giải pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kiến nghị lựa chọn giải pháp 2.  

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ. 

2. Chính sách 2: Quản lý, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia 

đình 

a) Xác định vấn đề bất cập 

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn10, số 

lượng công trình cấp nước quy mô nhỏ hộ gia đình chiếm 56% số dân nông 

thôn của cả nước; cao nhất là vùng Tây Nguyên 75,6%, thấp nhất là vùng 

Đông Nam Bộ 35,3%.  

Các mô hình công nghệ cấp nước hộ gia đình chủ yếu gồm: 

- Với nước mặt: thu vào bể chứa và lắng phèn hoặc lọc cát từ nước 

sông, nước suối, nước mạch lộ hoặc nước từ hồ, kênh thủy lợi...trữ nước vào 

bể để sử dụng. 

                                                 
10 Báo cáo tổng kết tthi hành pháp luật liên quan về cấp nước sạch nông thôn 
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- Với nước ngầm: dùng giếng khoan (tầng nông) hoặc giếng đào, dùng 

bơm và sử dụng phương pháp lọc cát để xử lý trước khi sử dụng. 

- Trữ nước mưa, nước ngọt: công nghệ lu, bể thường được sử dụng tại 

các tỉnh miền núi phía Bắc và một số vùng nhiễm mặn thuộc đồng bằng sông 

Cửu Long, vùng khó khăn về nguồn nước. 

Mặc dù, cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình chiếm trên 56% số dânnông thôn, 

tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng còn hạn chế do nhiều địa phương, người 

dân khai thác tràn lan, khoan quá nhiều giếng khai thác nước ngầm; chất 

lượng công trình cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn còn hạn chế do 

chưa có chính sách để hỗ trợ người dân dầu tư xây dựng, chưa có quy định để 

kiểm soát, bảo đảm chất lượng vật tư, chất lượng thiết bi xử lý nước, lọc 

nước; chưa có tiêu chuẩn, định mức để quản lý chất lượng các công trình này. 

Bên cạnh đó, hoạt động cấp nước  quy mô hộ gia đình mặc dù phần nàođáp 

ứng được nhu cầu sử dụng nước của người dân nhưng số lượng, chất lượng 

nước chưa bảo đảm do nhiều địa phương chưa quan tâm đến công tác kiểm 

tra, kiểm soát chất lượng nước, nhiều địa phương, nước ngầm tầng nông bị ô 

nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện nhằm tổ chức tốt công trình cấp 

nước quy mô hộ gia đình, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước đối với việc quản lý, khai thác công trình cấp nước hộ gia đình khu vực 

nông thôn; tạo điều kiện để tất cả người dân nông thôn đều có thể có cơ hội, 

điều kiện tiếp cận và thụ hưởng nước sạch. 

c) Các giải pháp giải quyết vấn đề 

* Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng. 

* Giải pháp 2: quy định cụ thể về quản lý, sử dụng công trình cấp nước 

quy mô hộ gia đình, bao gồm: 

- Quản lý cấp nước hộ gia đình (tuân thủ quy hoạch nước cấp cho sinh 

hoạt; tuân thủ quy trình kỹ thuật đối với việc khai thác nước dưới đất; sử dụng 

nguồn nước cấp cho sinh hoạt tiết kiệm và đúng mục đích). 

- Quản lý chất lượng vật tư, thiết bị: quy định về việc ban hành tiêu 

chuẩn vật tư, thiết bị sử dụng trong công trình cấp nước hộ gia đình; trách 

nhiệm của các đơn vị sản xuất và cung cấp vật tư, thiết bị và quy định công 

trình cấp nước hộ gia đình phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn. 

- Quy định trách nhiệm của hộ gia đình trong việc khai thác, sử dụng 

công trình cấp cho sinh hoạt. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp 
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* Giải pháp 1:  

Tác động về kinh tế 

- Đối với Nhà nước: 

+ Lợi ích:không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp. 

- Đối với người dân: 

+ Lợi ích: không phát sinh thêm lợi ích về kinh tế cho người dânkhi  

thực hiện giải pháp. 

+ Chi phí: theo giải pháp này, người dân vẫn phải bỏ ra các chi phí để 

xây dựng, khai thác công trình cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn (đây 

là chi phí mà hiện tại, người dân đang phải thực hiện). 

- Đối với tổ chức: 

+ Lợi ích: không phát sinh chi phí mới để thực hiện Giải pháp. 

Tác động về xã hội 

- Đối với Nhà nước: 

+ Tích cực: 

Không làm thay đổi cơ cấu, tổ chức bộ máy và tăng/giảm đội ngũ cán 

bộ nhà nước. 

Không phát sinh các vấn đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong bộ máy quản lý nhà nước. 

Không phát sinh các vấn đề về phòng, chống lãng phí trong bộ máy 

quản lý nhà nước. 

Không phát sinh các vấn đề về nâng cao năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ của cán bộ nhà nước. 

+ Tiêu cực: thiếu cơ sở pháp lý để Nhà nước thực hiện quản lý việc 

khai thác và kiểm soát chất lượng nước, chất lượng vật tư, thiết bị công trình 

cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn. Điều này, dẫn đến tình trạng người 

dân khai thác tràn lan, khoan quá nhiều giếng khai thác nước ngầm; chất 

lượng công trình cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn còn hạn chế; chất 

lượng nước chưa bảo đảm. Từ đó, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước; tác động tiêu cực đến việc thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân của 

Nhà nước. 

- Đối với người dân: 

+ Tích cực: người dân đầu tư khai thác, xây dựng, vận hành công trình 

cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn mà không chịu cơ chế quản lý, kiểm 

soát nào từ việc khai thác đến việc bảo đảm chất lượng nguồn nước, chất 

lượng công trình. 



31 
 

+ Tiêu cực: 

Do thiếu cơ chế quản lý việc khai thác nên người dân phải bỏ chi phí để 

khai thác nhưng hiệu quả khai thác chưa cao. 

Chất lượng công trình cấp nước hộ gia đình nông thôn hạn chế, chất 

lượng nước chưa bảo đảm. Điều này sẽ làm hạn chế cơ hội, điều kiện được 

thụ hưởng nước sạch bởi các công trình an toàn, nguồn nước bảo đảm chất 

lượng của người dân. Qua đó, sức khỏe của người dân cũng bị ảnh hưởng tiêu 

cực. 

Thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện việc ứng dụng khoa học công nghệ 

trong xử lý nước quy mô hộ gia đình. Điều này sẽ hạn chế cơ hội, điều kiện 

của hộ gia đình nông thôn trong việc được thụ hưởng nguồn nước sạch bảo 

đảm chất lượng, từ đó sẽ ảnh hưởng đế sức khỏe người dân. 

- Đối với tổ chức: 

+ Tiêu cục: không có cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp, tổ chức cung 

cấp vật tư, thiết bị tuân thủ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn vật 

tư, thiết bị dẫn đến thiệt thòi cho các doanh nghiệp, tổ chức làm ăn chân 

chính. 

Tác động về giới 

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng 

giới. Tuy nhiên, Giải pháp này không thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho 

đối tượng là phụ nữ, trẻ em, người nghèo, dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ 

hội, điều kiệnthụ hưởng nước sạch, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe.  

Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.  

Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật của giải pháp này bao 

gồm 5 yếu tố sau:  

- Tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà nước: giải 

pháp này không có tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà 

nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không tác động đến 

điều kiện bảo đảm thi hành. 

- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không hạn chế quyền, 

nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, giải pháp 

này chưa góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm một số 

quyền cơ bản như quyền được sống (với các nhu cầu thiết yếu, trong đó có 
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vấn đề về nước sạch), quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua việc 

hưởng thụ đầy đủ các dịch vụ về cấp nước sạch với nguồn nước bảo đảm chất 

lượng… 

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp, tuy nhiên, chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 

pháp luật. 

- Tương thích với các điều ước quốc tế: không cản trở việc áp dụng các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

* Giải pháp 2:  

Tác động về kinh tế 

- Đối với Nhà nước: 

+ Chi phí: phát sinh chi phí ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành (như đã tính toán ở giải pháp 1). Phát sinh chi phí 

hỗ trợ đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước quy mô hộ gia đình; hỗ trợ 

một phần kinh phí kiểm tra chất lượng nước (sẽ được tính toán trong chính 

sách 4). 

- Đối với người dân: 

+ Lợi ích: công trình cấp nước hộ gia đình bảo đảm an toàn, chất 

lượng; hiệu quả đầu tư xây dựng công trình nâng cao hơn, hạn chế tình trạng 

lãng phí về kinh tế. 

+ Chi phí:  

Phát sinh chi phí để mua vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu về chất lượng, 

quy chuẩn kỹ thuật (với các yêu cầu cao hơn về chất lượng, quy chuẩn, giá cả 

của vật tư, thiết bị công trình cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn có thể 

sẽ tăng hơn so với giá cả vật tư, thiết bị hiện hành mà người dân đang sử 

dụng). 

Phát sinh chi phí thực hiện kiểm tra chất lượng nước trước khi khai thác 

và trong quá trình sử dụng; chi phí thực hiện việc thông báo cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã về việc nước không bảo đảm chất lượng. 

Phát sinh chi phí trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý 

nước quy mô hộ gia đình. 

- Đối với tổ chức: 

+ Chi phí: phát sinh chi phí đối với các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp 

vật tư, thiết bị công trình cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn trong việc 

đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn vật tư, thiết bị. 

Tác động về xã hội 
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- Đối với Nhà nước: 

+ Tích cực: 

Tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước thực hiện quản lý việc khai thác và 

kiểm soát chất lượng nước, chất lượng vật tư, thiết bị công trình cấp nước hộ 

gia đình khu vực nông thôn. Điều này sẽ góp phần hạn chế tình trạng người 

dân khai thác tràn lan, khoan quá nhiều giếng khai thác nước ngầm; chất 

lượng công trình cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn còn hạn chế; chất 

lượng nước chưa bảo đảm. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước; tác động tích cực đến việc thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân của 

Nhà nước. 

+ Tiêu cực: 

Sẽ phát sinh thêm nhiệm vụ cho cơ quan nhà nước trong việc quản lý 

khai thác, kiểm soát chất lượng nước và chất lượng vật tư, thiết bị công trình 

cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn. Tuy nhiên, sẽ không phát sinh mới 

các vấn đề về tổ chức bộ máy và không làm tăng biên chế đội ngũ cán bộ, 

công chức trong bộ máy nhà nước, mà sẽ tiếp tục sử dụng bộ máy nhà nước, 

đội ngũ cán bộ, công chức hiện hành. Đồng thời, sẽ tăng cường đào tạo, bồi 

dưỡng để năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ này nhằm 

thực hiện tốt việc quản lý khai thác, kiểm soát chất lượng nước và chất lượng 

vật tư, thiết bị. 

- Đối với người dân: 

+ Tích cực: 

Tạo cơ sở pháp lý để quy định về cơ chế quản lý việc khai thác, qua đó 

góp phần nâng cao hiệu quả khai thác công trình cấp nước hộ gia đình của 

người dân nông thôn. 

Tạo thuận lợi trong việc tiếp cận các cơ hội, điều kiện được thụ hưởng 

nước sạch bởi các công trình an toàn, nguồn nước bảo đảm chất lượng của 

người dân thông qua và việc ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý nước 

quy mô hộ gia đình. Qua đó, sức khỏe của người dân cũng được bảo đảm. 

+ Tiêu cực: người dân đầu tư khai thác, xây dựng, vận hành công trình 

cấp nước hộ gia đình khu vực nông thôn phải chịu cơ chế quản lý, kiểm soát 

nào từ việc khai thác đến việc bảo đảm chất lượng nguồn nước, chất lượng 

công trình. 

- Đối với tổ chức: 

+ Tích cực: tạo môi trường pháp lý để các doanh nghiệp, tổ chức cung 

cấp các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn vật tư, thiết 

bị. 
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Tác động về giới 

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng 

giới mà còn thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng là phụ nữ, trẻ 

em, người nghèo, dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ hội, điều kiệnthụ hưởng 

nước sạch, từ đó đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.  

Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.  

 Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật của giải pháp này bao 

gồm 5 yếu tố sau:  

- Tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà nước: giải 

pháp này không có tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà 

nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này bảo đảm điều kiện thi 

hành, tuân thủ của các cơ quan, tổ chức ở cả góc độ kinh tế, xã hội (như đã 

đánh giá ở phần tác động về kinh tế, xã hội). 

- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không hạn chế quyền, 

nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013 mà còn góp phần 

thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm một số quyền cơ bản như 

quyền được sống (với các nhu cầu thiết yếu, trong đó có vấn đề về nước 

sạch), quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua việc hưởng thụ đầy 

đủ các dịch vụ về cấp nước sạch với nguồn nước bảo đảm chất lượng… 

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.  

- Tương thích với các điều ước quốc tế: không cản trở việc áp dụng các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Trên cơ sở so sánh các giải pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kiến nghị lựa chọn giải pháp 2.  

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ. 

3. Chính sách 3: Cấp nước an toàn và quản lý rủi ro cho cấp nước 

nông thôn trong trường hợp thiên tai, biến đổi khí hậu 

a) Xác định vấn đề bất cập 

- Qua tổng kết cho thấy, các địa phương chưa thực hiện hoặc thực hiện 

nhưng thực sự chưa có hiệu quả quản lý rủi ro cấp nước (kiểm soát ô nhiễm, 

an toàn cấp nước, bảo đảm an ninh, giảm thất thoát nước, chất lượng nước, sử 
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dụng thiết bị vật tư ngành nước). Nguồn nước ngầm khai thác quá mức nhưng 

không được kiểm soát gây ra cạn kiệt, ô nhiễm hoặc xâm nhập mặn như ở 

Đồng bằng sông Cửu Long.  

Pháp luật hiện hành chưa có quy định các biện pháp cụ thể cũng như 

trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để 

bảo đảm an ninh cấp nước trong trường hợp khẩn cấp, mất kiểm soát về an 

ninh, an toàn nguồn nước (ví dụ như cơ quan quản lý nhà nước có đủ thẩm 

quyền có thể áp dụng tạm thời trưng thu, trưng dụng) nhằm duy trì công trình 

cấp nước hoạt động liên tục, ổn định. Thực tế cho thấy, trường hợp xảy ra sự 

cố ô nhiễm nguồn nước nhà máy nước Sông Đà gần đây đã ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây bức xúc dư luận, đồng thời cho 

thấy còn có sự hạn chế trong cơ chế xử lý của chính quyền.  

Do đó, việc cấp nước mất ổn định, ảnh hưởng đến an sinh xã hội cần 

được nhìn nhận như một vấn đề an ninh cấp nước và Ủy ban nhân dân tỉnh 

phải có đủ thẩm quyền để xử lý.  

- Chất lượng nguồn nước ngày một suy giảm do tình hình biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng kết với thiên tai, lũ lụt. Thực tế cho thấy, biến đổi khí 

hậu đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động cấp nước nông thôn gây khô hạn ở 

Tây Nguyên và miền núi, lũ lụt và lũ quét phá hủy công trình.  

- Chất lượng nước ở một số công trình cấp nước chưa đáp ứng tiêu 

chuẩn của Bộ Y tế, chưa được kiểm tra, kiểm soát theo quy định; việc ban 

hành kế hoạch cấp nước an toàn cho các các công trình cấp nước nông thôn 

chưa được quan tâm, thực hiện; công trình cấp nước quy mô hộ gia đình hầu 

như chưa được kiểm tra, kiểm soát do hạn chế nguồn lực thực hiện. Vai trò 

xét nghiệm chất lượng nước ở các đơn vị cấp nước nông thôn kể cả các công 

trình cấp nước quy mô hộ gia đình chưa được quy định cụ thể để triển khai 

thống nhất chủ trương tự kiểm tra chất lượng nước sạch nông thôn ở các đơn 

vị cấp nước trên địa bàn nông thôn. Chưa có chế tài cụ thể để xử lý các đơn vị 

cấp nước không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho người dân nông thôn sử dụng 

trong sinh hoạt. Thiếu những quy định pháp lý về sự tham gia của cộng đồng 

trong việc quản lý chất lượng nước sạch nông thôn. 

- Việc đảm bảo an toàn cấp nước chưa được thực thi một cách hiệu quả, 

chưa nhận được sự quan tâm đúng mực của chính quyền địa phương, chưa có 

các chế tài quản lý, bắt buộc các đơn vị cấp nước phải thực hiện một cách 

đồng bộ. 

- Công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân về tầm quan 

trọng của việc sử dụng nước sạch với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng 
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đồng đã được tăng cường, tuy nhiên, ý thức xây dựng, bảo vệ, sử dụng các 

công trình cấp nước vẫn còn hạn chế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Nhằm quản lý các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra đối với việc cung cấp 

nước sạch từ khai thác, bảo vệ nguồn nước, quy trình xử lý nước, mạng 

đường ống truyền tải nước đến người sử dụng nước. Kiểm soát các tác động 

rủi ro có thể xảy ra từ khách quan đến chủ quan; từ thiên nhiên, biến đổi khí 

hậu, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của con người; từ cơ chế chính sách, 

ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp cấp nước hay cơ quan quản 

lý nhà nước trong công tác quản lý vận hành, đầu tư phát triển cấp nước.  

- Nâng cao vai trò, quyền lực của cơ quan quản lý nhà nước; trách 

nhiệm của các đơn vị cấp nước và người dân sử dụng nước trong cấp nước an 

toàn và quản lý rủi ro cho cấp nước nông thôn trong trường hợp thiên tai, biến 

đổi khí hậu. 

c) Các giải pháp giải quyết vấn đề 

* Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng. 

* Giải pháp 2: quy định về cấp nước an toàn và quản lý rủi ro cho cấp 

nước nông thôn trong trường hợp thiên tai, biến đổi khí hậuvà trách nhiệm 

của các bên liên quan: 

- Quy định về an ninh cấp nước: trong trường hợp những nguy cơ lớn 

xảy ra đối với hệ thống cấp nước sạch, nếu không có những quy tắc mang tầm 

an ninh quốc gia để phòng ngừa rủi ro sẽ dẫn đến lúng túng trong khâu xử lý, 

gây hậu quả từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng. 

- Quy định về bảo đảm an toàn cấp nước: quy định các yêu cầu về thực 

hiện bảo đảm cấp nước an toàn, trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức, cá nhân 

thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn. Quy định về lồng ghép ứng phó biến đổi 

khí hậu trong nội dung thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn. Quy định về 

kiểm soát, đánh giá việc thực hiện cấp nước an toàn; quy định cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm cấp nước an toàn.  

- Quy định về bảo vệ công trình, chống thất thoát nước, chất lượng 

công trình cấp nước, kiểm soát tài sản, chất lượng vật tư, thiết bị ngành nước. 

- Quy định trách nhiệm về công tác giám sát, đánh giá cấp nước nông 

thôn; công tác hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 

cấp nước nông thôn. 

- Quy định về đảm bảo cấp nước cho người dân trong trường hợp thiên 

tai, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

và các sự cố khẩn cấp khác. 



37 
 

d) Đánh giá tác động các giải pháp 

* Giải pháp 1:  

Tác động về kinh tế 

- Đối với Nhà nước: 

Giải pháp này chủ yếu tác động về kinh tế với Nhà nước ở khía cạnh lợi 

ích, không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp. 

- Đối với người dân: 

+ Lợi ích: Giải pháp này chủ yếu tác động về kinh tế với người dân ở 

khía cạnh lợi ích, không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp. 

+ Chi phí: Người dân có thể sẽ phải mất chi phí mua nước khi công 

trình cấp nước không đảm bảo an toàn có thể bị dừng cấp nước; hoặc trong 

trường hợp xảy ra thiên tai bất thường. 

- Đối với tổ chức: 

Giải pháp này chủ yếu tác động về kinh tế với các doanh nghiệp, các tổ 

chức ở khía cạnh lợi ích,không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp. 

Tác động về xã hội 

- Đối với Nhà nước: 

+ Tích cực:  

Không làm thay đổi cơ cấu, tổ chức bộ máy và tăng/giảm đội ngũ cán 

bộ nhà nước. 

Không phát sinh các vấn đề về nâng cao năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ của cán bộ nhà nước. 

+ Tiêu cực: 

Thiếu cơ sở pháp lý để Nhà nước thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt 

động cấp nước nông thôn, đặc biệt là xử lý các trường trường hợp thiên tai, 

hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và 

các sự cố khẩn cấp khác. Theo giải pháp này thì sẽ không khắc phục được 

những tồn tại, hạn chế trong hoạt động quản lý rủi ro cấp nước nông thôn, từ 

đó, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân của 

Nhà nước. 

Nhận thức người dân về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch với 

sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng không được nâng cao; ý thức 

xây dựng, bảo vệ, sử dụng các công trình cấp nước, nhận thức của người dân 

trong việc chi trả tiền sử dụng nước một cách phù hợp để có kinh phí đảm bảo 

hoạt động bộ máy quản lý, duy tu sửa chữa và vận hành công trình sẽ tiếp tục 

còn hạn chế. 
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Công tác kiểm tra giám sát từ Trung ương đến địa phương chưa được 

phối hợp chặt chẽ, chưa có hệ thống và chưa quy định rõ trách nhiệm và nghĩa 

vụ của các đơn vị, các cấp. Điều này dẫn đến tình trạng vi phạm trong sản 

xuất và cung cấp nước sạch nông thôn, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như các 

quyền, lợi ích người dân. 

Thiếu cơ sở pháp lý để đánh giá hiệu quả dịch vụ về chất lượng nước, 

lượng nước; phản hồi về số lần hư hỏng của hệ thống; hợp đồng khách hàng; 

đảm bảo người nghèo được tiếp cận; môi trường; giám sát và báo cáo hoạt 

động. 

- Đối với người dân: 

Giải pháp này chủ yếu tác động tiêu cực về xã hội đối với người dân:  

+ An ninh, an toàn cấp nước cũng như chất lượng nguồn nước không 

được bảo đảm, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các cơ hội, điều kiện 

được thụ hưởng nước sạch, bảo đảm chất lượng và sự an toàn trong quá trình 

sử dụng công trình cấp nước. 

+ Do thiếu quy định về trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 

cấp nước, nên người dân không có cơ hội, điều kiện để được nâng cao nhận 

thức  về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch với sức khỏe của bản 

thân, gia đình và cộng đồng; ý thức xây dựng, bảo vệ, sử dụng các công trình 

cấp nước. 

- Đối với tổ chức: 

Giải pháp này chủ yếu có tác động tiêu cực về mặt xã hội đối với tổ 

chức, cụ thể:  

Do chưa có quy định cụ thể về việc cấp nước an toàn và quản lý rủi ro 

nên các doanh nghiệp, tổ chức quản lý khai thác công trình cấp nước lơ là, 

xem nhẹ dẫn đến công trình cấp nước thiếu an toàn, rủi ro có thể xẩy ra làm 

ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và ảnh hưởng đến uy tín của doanh 

nghiệp, tổ chức quản lý khai thác. 

Tác động về giới 

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng 

giới. Tuy nhiên, Giải pháp này không thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho 

đối tượng là phụ nữ, trẻ em, người nghèo, dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ 

hội, điều kiệnthụ hưởng nước sạch, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe.  

Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.  

Tác động đối với hệ thống pháp luật 
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Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật của giải pháp này bao 

gồm 5 yếu tố sau:  

- Tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà nước: giải 

pháp này không có tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà 

nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không tác động đến 

điều kiện bảo đảm thi hành. 

- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không hạn chế quyền, 

nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, Giải 

pháp này chưa góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm một 

số quyền cơ bản như quyền được sống (với các nhu cầu thiết yếu, trong đó có 

vấn đề về nước sạch), quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua việc 

hưởng thụ đầy đủ các dịch vụ về cấp nước sạch với nguồn nước bảo đảm chất 

lượng… 

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp, tuy nhiên chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 

pháp luật, nhất là bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường, Luật Tài nguyên nước... 

- Tương thích với các điều ước quốc tế: không cản trở việc áp dụng các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

* Giải pháp 2: 

Tác động về kinh tế 

- Đối với Nhà nước: 

+ Lợi ích: an ninh, an toàn cấp nước, chất lượng nguồn nước sạch cấp 

cho khu vực nông thôn được bảo đảm, sẽ góp phần hạn chế các tác động tiêu 

cực khác phát sinh như vấn đề về sức khỏe, vấn đề môi trường…Từ đó, sẽ 

giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước chi cho các vấn đề về an sinh xã 

hội, sức khỏe toàn dân và môi trường. 

+ Chi phí: 

Phát sinh chi phí thực hiện thủ tục phê duyệt kế hoạch cấp nước an 

toàn. Chi phí này bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện 

thủ tục phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn. Cách quy đổi chi phí thời gian 

ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ của cơ quan nhà nước được thể hiện tại 

Hộp 1.  
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Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của 

cơ quan nhà nước trong việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn được thể 

hiện ở Bảng 7 dưới đây: 

Bảng 7 

Chi phí thực hiện thủ tục phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn (tính cho một lần phê duyệt một kế hoạch 

và trung bình 05 năm thực hiện một lần đối với 01 kế hoạch) 

STT Tiêu chí Đơn vị Giá trị Ghi chú 

1.  Chi phí thời gian Giờ 161  

1.1.  Tiếp nhận hồ sơ có trách 

nhiệm xem xét, kiểm tra hồ 

sơ 

 01  

1.2.  Thẩm định hồ sơ, kiểm tra 

thực tế tại hiện trường nếu 

cần thiết và phê duyệt kế 

hoạch cấp nước an toàn 

 160  

2.  Chi phí trực tiếp (tổ chức 

thẩm định, tham vấn ý kiến 

chuyên gia, in ấn...) 

Đồng 20.000.000  

3.  Đơn giá chi Đồng/giờ làm việc 35.000  

 Tổng chi phí tuân thủ  

 

Đồng/01 kế 

hoạch/05 năm một 

lần 

[(161 x 35.000) + 

20.000.000] = 25.635.000 

đồng 

 

Nhà nước phải bỏ ra chi phí thực hiện kiểm soát chất lượng nước. Đây 

không phải là chi phí mới phát sinh mà là các chi phí hiện hành đang được 

thực hiện theo quy định của Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

Phát sinh chi phí hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật; tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức về cấp nước. 

Phát sinh chi phí giám sát, đánh giá việc cấp nước an toàn nông thôn. 

Phát sinh chi phí ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành có liên quan (như đã tính toán cụ thể tại Chính sách 1). 

- Đối với tổ chức: 

Theo giải pháp này thì sẽ phát sinh chi phí đối với đơn vị cấp nước như 

sau: 

+ Phát sinh chi phí thực hiện việc lập, trình phê duyệt kế hoạch cấp 

nước an toàn. Chi phí này bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp. Cách 

quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ được thể hiện tại 

Hộp 2. 
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Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ nói trên, chi phí tuân thủ của 

các đơn vị cấp nước trong việc lập, trình phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn 

được thể hiện ở Bảng 8 dưới đây: 

Bảng 8 

Chi phí lập, trình phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn (tính cho một lần lập kế hoạch) 

STT Tiêu chí Đơn vị Giá trị Ghi chú 

1.  Chi phí thời gian Giờ 128  

1.1.  Xây dựng kế hoạch cấp nước 

an toàn (khảo sát, xây dựng 

kế hoạch, tham vấn ý kiến…) 

 120  

1.2.  Nộp hồ sơ  08  

2.  Chi phí trực tiếp (khảo sát, 

tham vấn ý kiến, in ấn...) 

Đồng 50.000.000  

3.  Đơn giá chi Đồng/giờ làm 

việc 

30.000  

 Tổng chi phí tuân thủ  

 

Đồng/01 lần 

lập kế hoạch 

[(128 x 30.000) + 50.000.000] 

x C = 53.840.000 đồng 

 

+ Phát sinh chi phí tổ chức thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn. Chi 

phí này bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp.  

Chi phí thời gian bao gồm thời gian để thực hiện các hoạt động: xây 

dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; thực hiện các 

biện pháp sửa chữa, tu bổ các thành phần của hệ thống, áp dụng các giải pháp 

khắc phục các sự cố và các giải pháp phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra đề 

cập trong kế hoạch cấp nước an toàn; thực hiện chương trình kiểm soát 

thường kỳ và đột xuất khu vực bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước; thực hiện 

chương trình kiểm tra định kỳ và đột xuất về tình trạng của từng hạng mục 

công trình trong hệ thống từ công trình khai thác, xử lý tới hệ thống phân phối 

nước; theo dõi thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu nguy hại, xác định các 

mối nguy hại, nguyên nhân nguy hại và tiến hành các biện pháp xử lý kịp 

thời. 

Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí để thực hiện các hoạt động nêu trên. 

Chi phí này sẽ được dự toán theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào nội dung 

kế hoạch cấp nước an toàn và căn cứ với tình hình thực tiễn để lập dự toán, dự 

trù kinh phí. 

Tác động về xã hội 



42 
 

- Đối với Nhà nước: 

+ Tích cực:  

Tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt động 

cấp nước nông thôn đặc biệt là xử lý kịp thời các trường trường hợp thiên tai, 

hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và 

các sự cố khẩn cấp khác. Theo giải pháp này thì sẽ khắc phục được những tồn 

tại, hạn chế trong hoạt động quản lý rủi ro cấp nước nông thôn, từ đó, ảnh 

hưởng tích cực đến việc thực hiện mục tiêu phục vụ Nhân dân của Nhà nước, 

cụ thể: an ninh, an toàn cấp nước được bảo đảm; chất lượng nguồn nước được 

bảo đảm, thích ứng với cả những biến đổi khí hậu, nước biển dâng kết với 

thiên tai, lũ lụt; chất lượng nước đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế; an toàn cấp 

nước được bảo đảm thông qua việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện 

kế hoạch bảo đảm an toàn cấp nước; tất cả các công trình cấp nước, bao gồm 

cả công trình nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình được kiểm tra, kiểm soát. Vai trò xét 

nghiệm chất lượng nước ở các đơn vị cấp nước nông thôn kể cả các công trình 

cấp nước quy mô hộ gia đình được quy định cụ thể để triển khai thống nhất 

chủ trương tự kiểm tra chất lượng nước sạch nông thôn ở các đơn vị cấp nước 

trên địa bàn nông thôn. Chế tài xử lý các đơn vị cấp nước không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho người dân nông thôn sử dụng trong sinh hoạt được quy 

định cụ thể, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa. Tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm 

sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý chất lượng nước sạch nông 

thôn. 

 Công tác kiểm tra giám sát từ Trung ương đến địa phương chặt chẽ, hệ 

thống và xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của các đơn vị, các cấp. Qua đó 

góp phần hạn chế tình trạng vi phạm trong sản xuất và cung cấp nước sạch 

nông thôn, bảo đảm vấn đề về sức khỏe cũng như các quyền, lợi ích người 

dân. 

 Tạo cơ sở pháp lý để đánh giá hiệu quả dịch vụ về chất lượng nước, 

lượng nước; phản hồi về số lần hư hỏng của hệ thống; hợp đồng khách hàng; 

đảm bảo người nghèo được tiếp cận; môi trường; giám sát và báo cáo hoạt 

động. 
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- Đối với người dân: 

Giải pháp này chủ yếu tác động tích cực về xã hội đối với người dân:  

+ An ninh, an toàn cấp nước cũng như chất lượng nguồn nước được 

bảo đảm, từ đó tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các cơ hội, 

điều kiện được thụ hưởng nước sạch, bảo đảm chất lượng và sự an toàn trong 

quá trình sử dụng công trình cấp nước. 

+ Người dân có cơ hội, điều kiện để được nâng cao nhận thức về tầm 

quan trọng của việc sử dụng nước sạch với sức khỏe của bản thân, gia đình và 

cộng đồng; ý thức xây dựng, bảo vệ, sử dụng các công trình cấp nước được 

nâng cao. 

Tác động về giới 

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng 

giới mà còn  thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng là phụ nữ, trẻ 

em, người nghèo, dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ hội, điều kiệnthụ hưởng 

nước sạch, từ đó đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.  

Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này phát sinh thủ tục hành chính về lập, phê duyệt kế hoạch 

cấp nước an toàn. Thủ tục hành chính này sẽ được đánh giá tác động ở trên 

các khía cạnh sau đây: 

- Sự cần thiết: thủ tục này là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý 

nhà nước đối với việc khai thác, vận hành công trình cấp nước nông thôn và 

dịch vụ cấp nước nông thôn; bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước, chất lượng 

nguồn nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân nông thôn trong 

việc được cung cấp dịch vụ cấp nước đầy đủ, nguồn nước bảo đảm chất 

lượng, an toàn trong sử dụng công trình cấp nước. 

- Tính hợp pháp: thủ tục này dự kiến sẽ được quy định đầy đủ các yếu 

tố cấu thành một thủ tục hành chính; phù hợp với quy định về thẩm quyền ban 

hành thủ tục là Chính phủ; nội dung thủ tục không trái, chồng chéo, mâu 

thuẫn với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan; không trái với các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Tính hợp lý: giải pháp quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước; 

trình tự, thủ tục quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện, phân định rõ 

trách nhiệm của cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức khi thực hiện; hồ sơ, 

thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện được quy định rõ ràng, cụ thể; cơ 

quan thực hiện thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về chức 

năng quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn. 
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- Chi phí tuân thủ: đã được tính toán cụ thể tại phần tác động về kinh tế 

của giải pháp 2 này.   

Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật của giải pháp này bao 

gồm 5 yếu tố sau:  

- Tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà nước: giải 

pháp này không có tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà 

nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này bảo đảm điều kiện thi 

hành, tuân thủ của các cơ quan, tổ chức ở cả góc độ kinh tế, xã hội và từ việc 

áp dụng thủ tục hành chính (như đã đánh giá ở phần tác động về kinh tế, xã 

hội và thủ tục hành chính). 

- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không hạn chế quyền, 

nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013 mà còn góp phần 

thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm một số quyền cơ bản như 

quyền được sống (với các nhu cầu thiết yếu, trong đó có vấn đề về nước 

sạch), quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua việc hưởng thụ đầy 

đủ các dịch vụ về cấp nước sạch với nguồn nước bảo đảm chất lượng… 

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là bảo đảm sự 

phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước… 

Giải pháp này sẽ cụ thể hóa một bước quy định của Luật Bảo vệ môi trường, 

Luật Tài nguyên nước về bảo đảm an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn đối 

với khu vực nông thôn. 

- Tương thích với các điều ước quốc tế: không cản trở việc áp dụng các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Trên cơ sở so sánh các giải pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kiến nghị lựa chọn giải pháp 2.  

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ. 

4. Chính sách 4: Cơ chế tài chính và chính sách ưu đãi trong cấp 

nước nông thôn 

a) Xác định vấn đề bất cập 

- Qua tổng kết cho thấy, hầu hết các địa phương ban hành giá nước 

không được tính đúng, tính đủ. Với giá nước nông thôn hiện nay, ở nhiều địa 

phương, tình trạng thu không đủ chi là phổ biến nhưng chưa được điều chỉnh 
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kịp thời phù hợp với thực tiễn, lại không có nguồn kinh phí cấp bù giá nước 

theo quy định dẫn đến không đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước. Hầu hết các địa phương không thực hiện 

chính sách bù giá nước theo qui định. Cơ chế cấp bù giá nước sạch, ngân sách 

nhà nước cấp bù trong trường hợp giá thành cao hơn giá tiêu thụ nước do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định đã được quy định rõ; tuy nhiên, việc này phụ 

thuộc nhiều vào khả năng ngân sách của các địa phương và thực tế hầu như 

không thực hiện việc cấp bù theo quy định. 

- Thiếu phương pháp xây dựng giá nước phù hợp: cách thức tiếp cận 

hiện nay trong việc xác định “giá sàn” và “giá trần ở mỗi tỉnh có những hạn 

chế làm cho giá được xây dựng chưa có sự cân nhắc cơ cấu chi phí đối với 

mỗi công trình cấp nước riêng lẻ (mà những cơ cấu chi phí đó có thể khác biệt 

nhau một cách đáng kể, đặc biệt là ở vùng núi...). Giá nước sạch nông thôn 

thấp, không đảm bảo chất lượng dịch vụ. Giá nước ở nhiều nơi được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt thu không đủ chi; việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa không đúng tiêu chuẩn quy định dẫn đến công trình nhanh xuống 

cấp, hư hỏng gây lãng phí, thiếu quy định về mức chi cho công tác duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa công trình, không có nguồn hỗ trợ cho công tác bảo dưỡng, 

sửa chữa. 

Thực tế, giá nước được xác định theo điều kiện của từng vùng phục vụ 

cấp nước, chất lượng đầu tư và dịch vụ nên mỗi tỉnh sẽ có nhiều giá nước 

sạch khác nhau, không thống nhất giữa các vùng cấp nước dẫn đến việc kiểm 

soát và ban hành giá nước của Ủy ban nhân dân tỉnh rất khó khăn. Việc quy 

định cung cấp nước là dịch vụ công, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và quyết 

định giá nước sạch đang mâu thuẫn với hoạt động cấp nước là loại hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh chịu sự kiểm soát của nhà nước (Nghị định số 

117/2007/NĐ-CP), nhưng đã là hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh 

nghiệp được quyền quyết định giá sản phẩm dẫn đến khó thu hút xã hội hóa 

đầu tư, quản lý và khai thác công trình cấp nước nông thôn. 

Mặc dù, cấp nước quy mô hộ gia đình chiếm trên 56% số dân nông 

thôn, tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng còn hạn chế do chưa có chính sách để 

hỗ trợ người dân dầu tư xây dựng, chưa có quy định để kiểm soát, bảo đảm 

chất lượng vật tư, chất lượng thiết bị xử lý nước, lọc nước; chưa có tiêu 

chuẩn, định mức để quản lý chất lượng các công trình này. Bên cạnh đó, hoạt 

động cấp nước  quy mô hộ gia đình mặc dù phần nào đáp ứng được nhu cầu 

sử dụng nước của người dân nhưng số lượng, chất lượng nước chưa bảo đảm 

do nhiều địa phương chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát chất 
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lượng nước, nhiều địa phương, nước ngầm tầng nông bị ô nhiễm, ảnh hưởng 

đến sức khỏe người dân. 

- Pháp luật hiện hành mới chỉ có các quy định về hỗ trợ đầu tư xây 

dựng công trình cấp nước tập trung mà chưa có quy định về hỗ trợ đầu tư xây 

dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch về tài chính trong cấp nước nông 

thông, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, đơn vị cung cấp dịch 

vụ cấp nước và người sử dụng nước. 

- Tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ để đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút 

doanh nghiệp, tư nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành công trình 

cấp nước tập trung nông thôn. 

- Thực hiện việc hỗ trợ xây dựng, quản lý và sử dụng công trình cấp 

nước quy mô hộ gia đình nhằm góp phần nâng cao chất lượng công trình và 

bảo đảm chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân. 

c) Các giải pháp giải quyết vấn đề 

* Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng. 

* Giải pháp 2: quy định cụ thể về tài chính và chính sách ưu đãi trong 

cấp nước nông thôn, bao gồm: 

- Quy định về giá nước sạch: nguyên tắc, cách thức xác định giá thành 

nước sạch, giá tiêu thụ nước sạch; mức trợ giá, điều kiện, quy trình, thời gian 

trợ giá và nguồn tài chính để trợ giá, trong đó, giá thành nước sạch phải được 

tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý đối với từng đơn vị cung cấp dịch vụ. 

- Chính sách ưu đãi, hỗ trợ cấp nước tập trung nông thôn: tham chiếu 

thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên 

quan, như Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn, Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai 

thác công trình cấp nước sạch nông thôn, Thông tư liên tịch số 

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-

TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính 

sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước 

sạch nông thôn. 

https://luatminhkhue.vn/search?q=131/2009/QĐ-TTg&type=doc
https://luatminhkhue.vn/search?q=131/2009/QĐ-TTg&type=doc
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- Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ: hỗ trợ 

vật tư xây dựng không quá 70% kinh phí đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng 

cấp công trình cấp nước nhỏ lẻ; chính sách tín dụng ưu đãi; hỗ trợ một phần 

kinh phí để hộ dân kiểm tra chất lượng nước; hỗ trợ ứng dụng khoa học công 

nghệ; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng, vận hành công trình cấp nước. 

d) Đánh giá tác động các giải pháp 

* Giải pháp 1:  

Tác động về kinh tế 

- Đối với Nhà nước: 

+ Lợi ích: không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp. 

+ Chi phí:  

Giá nước sạch bao gồm giá thành nước sạch, giá tiêu thụ nước sạch và 

cấp trợ giá cho cấp nước sạch nông thôn chưa được quy định cụ thể, dẫn đến 

tình trạng thu không đủ chi, dẫn đến ngân sách nhà nước phải cấp bù tiền 

nước; đồng thời, có thể xảy ra tình trạng lợi dụng trong cấp bù tiền nước, gây 

thất thoáng, lãng phí ngân sách nhà nước. 

Theo giải pháp này thì hiệu quả sử dụng ngân sách còn hạn chế thể hiện 

ở việc tổ quản lý vận hành không có quy chế hoạt động, không hạch toán thu 

chi minh bạch...; hầu hết công trình không thu tiền nước hoặc thu rất ít nên 

không có kinh phí trả lương cho cán bộ quản lý, vận hành công trình và tích 

lũy để duy tu, sửa chữa công trình khi bị xuống cấp, hư hỏng.  

Việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa không đúng tiêu chuẩn quy 

định dẫn đến công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí nguồn vốn 

ngân sách đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn. 

Khó thu hút xã hội hóa đầu tư, quản lý và khai thác công trình cấp nước 

nông thôn, tạo gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. 

- Đối với người dân: 

+ Lợi ích: không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp. 

+ Chi phí: thu nhập của người lao động là cán bộ, công nhân ở các đơn 

vị quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn không 

được bảo đảm (như đã tính toán tác động về kinh tế ở giải pháp 2 của Chính 

sách 1). 

- Đối với tổ chức: 

+ Lợi ích: không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp. 

+ Chi phí: thiếu phương pháp xây dựng giá nước phù hợp dẫn đến 

không thu được tiền nước hoặc thu không đủ chi. 
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Tác động về xã hội 

- Đối với Nhà nước: 

+ Tích cực: 

Không làm thay đổi cơ cấu, tổ chức bộ máy và tăng/giảm đội ngũ cán 

bộ nhà nước. 

Không phát sinh các vấn đề về nâng cao năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ của cán bộ nhà nước. 

+ Tiêu cực: 

Do cơ chế tài chính chưa được quy định rõ ràng, minh bạch nên sẽ 

không thực hiện được mục tiêu phòng, chống lãng phí trong bộ máy quản lý 

nhà nước. 

- Đối với người dân: 

Giải pháp này chủ yếu có tác động tiêu cực về mặt xã hội đối với người 

dân: 

+ Giá nước sạch chưa được quy định cụ thể, dẫn đến tình trạng thu 

không đủ chi hoặc thu bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. 

+ Việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa không đúng tiêu chuẩn 

quy định dẫn đến công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng, từ đó ảnh hưởng đến 

cơ hội, điều kiện được tiếp cận, thụ hưởng việc cung cấp nguồn nước sạch và 

bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác công trình. Qua đó, tác động tiêu 

cực đến vấn đề bảo đảm sức khỏe của người dân. 

- Đối với tổ chức: 

Giải pháp này chủ yếu có tác động tiêu cực về mặt xã hội đối với tổ 

chức: 

+ Giá nước sạch chưa được quy định cụ thể, dẫn đến tình trạng người 

dân không chịu đóng tiền nước, thu không đủ chi. 

+ Thiếu các cơ chế để thu hút xã hội hóa đầu tư, quản lý và khai thác 

công trình cấp nước nông thôn. 

Tác động về giới 

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng 

giới. Tuy nhiên, giải pháp này không thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho 

đối tượng là phụ nữ, trẻ em, người nghèo, dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ 

hội, điều kiệnthụ hưởng nước sạch, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe.  

Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.  
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Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật của giải pháp này bao 

gồm 5 yếu tố sau:  

- Tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà nước: giải 

pháp này không có tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà 

nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này không tác động đến 

điều kiện bảo đảm thi hành. 

- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không hạn chế quyền, 

nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, giải pháp 

này chưa góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm một số 

quyền cơ bản như quyền được sống (với các nhu cầu thiết yếu, trong đó có 

vấn đề về nước sạch), quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua việc 

hưởng thụ đầy đủ các dịch vụ về cấp nước sạch với nguồn nước bảo đảm chất 

lượng… 

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp, nhưng không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp 

luật. Chẳng hạn việc quy định cung cấp nước là dịch vụ công, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh quản lý và quyết định giá nước sạch đang mâu thuẫn với hoạt động 

cấp nước là loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh chịu sự kiểm soát của 

nhà nước(Nghị định số 117/2007/NĐ-CP), theo đó doanh nghiệp lại được 

quyền quyết định giá sản phẩm. 

- Tương thích với các điều ước quốc tế: không cản trở việc áp dụng các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

* Giải pháp 2:  

Tác động về kinh tế 

- Đối với Nhà nước: 

+ Lợi ích:  

Giá nước sạch bao gồm giá thành nước sạch, giá tiêu thụ nước sạch và 

cấp bù giá cho cấp nước sạch nông thôn được quy định cụ thể sẽ khắc phục 

được tình trạng thu không đủ chi, ngân sách nhà nước sẽ cấp bù tiền nước hợp 

lý, đúng với thực tế; đồng thời, khắc phục tình trạng lợi dụng trong cấp bù 

tiền nước, gây thất thoáng, lãng phí ngân sách nhà nước. 

Việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đúng tiêu chuẩn quy định 

sẽ góp phần duy trì, nâng cao chất lượng công trình nhanh, góp phần phòng, 

chống lãng phí nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập 

trung nông thôn. 
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Thu hút xã hội hóa đầu tư, quản lý và khai thác công trình cấp nước 

nông thôn, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

+ Chi phí: 

Nhà nước phải bỏ ra chi phí để thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

cấp nước tập trung nông thôn. Đây không phải là chi phí phát sinh mới mà chi 

phí này đang được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên 

quan như Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, 

Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, 

Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 

31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

  Phát sinh chi phí ngân sách nhà nước hỗ trợ người dân dầu tư xây 

dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình khu vực nông thôn, bao gồm: 

 Chi phí hỗ trợ vật tư xây dựng và thiết bị  xử lý nước: 70% kinh phí so 

với thiết kế mẫu được phê duyệt (đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và gia 

đình chính sách).  

 Chi phí hỗ trợ kiểm tra chất lượng nước. 

 Chi phí hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ. 

 Chi phí hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng, vận hành công trình 

cấp nước. 

 Theo tính toán sơ bộ, dự kiến ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu 

tư phát triển công trình cấp nước quy mô hộ gia đình là: 150 tỷ/năm. 

  Phát sinh chi phí nhà nước phải bỏ ra để trợ giá nước, kinh phí trợ giá 

nước: 500 tỷ/năm. 

 - Đối với người dân: 

+ Lợi ích: 

Thu nhập của người lao động là cán bộ, công nhân ở các đơn vị quản 

lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn được bảo đảm 

(như đã đánh giá tác động về kinh tế ở giải pháp 2 của Chính sách 1). 

Được nhận các ưu đãi hỗ trợ của nhà nước khi xây dựng, vận hành 

công trình cấp nước hộ gia đình như chi phí hỗ trợ vật tư xây dựng và thiết bị 

xử lý nước không quá 70% kinh phí đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp 

công trình cấp nước quy mô hộ gia đình; chi phí hỗ trợ kiểm tra chất lượng 

nước; chi phí hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng, vận hành công trình 

cấp nước. 
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- Đối với tổ chức: 

+ Lợi ích:Tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thu đúng, thu đủ giá nước. 

Các chế độ ưu đãi trong cấp nước tập trungnông thôn được hưởngtheo 

các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.  

Tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp vật tư 

thiết bị cấp nước quy mô hộ gia đình đảm bảo đúng tiểu chuẩn, định mức. 

Tác động về xã hội 

- Đối với Nhà nước: 

Giải pháp này chủ yếu có tác động tích cực về mặt xã hội đối với Nhà 

nước: 

+ Không làm thay đổi cơ cấu, tổ chức bộ máy và tăng/giảm đội ngũ cán 

bộ nhà nước. 

+ Không phát sinh các vấn đề về nâng cao năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ của cán bộ nhà nước. 

+ Cơ chế tài chính được quy định rõ ràng, minh bạch nên sẽ góp phần 

thực hiện được mục tiêu phòng, chống lãng phí trong bộ máy quản lý nhà 

nước. 

- Đối với người dân: 

Giải pháp này chủ yếu có tác động tích cực về mặt xã hội đối với người 

dân: 

+ Giá nước sạch được quy định cụ thể, khắc phục tình trạng thu không 

đủ chi hoặc thu bất hợp lý, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi của người 

dân. 

+ Việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đúng tiêu chuẩn quy định 

góp phần duy trì, bảo đảm chất lượng công trình, tạo thuận lợi trong việc tiếp 

cận cơ hội, điều kiện thụ hưởng việc cung cấp nguồn nước sạch và bảo đảm 

an toàn trong quá trình khai thác công trình. Qua đó, tác động tích cực đến 

việc bảo đảm sức khỏe của người dân. 

+ Thu hút xã hội hóa đầu tư, quản lý và khai thác công trình cấp nước 

nông thôn, từ đó tạo thuận lợi cho việc tiếp cận cơ hội, điều kiện thụ hưởng 

việc cung cấp nguồn nước sạch và bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác 

công trình do doanh nghiệp, tư nhân quản lý. 

- Đối với tổ chức: 

Giải pháp này chủ yếu có tác động tích cực về mặt xã hội đối với tổ 

chức: 
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+ Giá nước sạch được quy định cụ thể, khắc phục tình trạng người dân 

không chịu đóng tiền nước, thu không đủ chi. 

+ Có đầy đủ cơ chế để thu hút xã hội hóa đầu tư, quản lý và khai thác 

công trình cấp nước nông thôn. 

Tác động về giới 

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới và gây bất bình đẳng 

giới mà còn thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng là phụ nữ, trẻ 

em, người nghèo, dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ hội, điều kiện thụ hưởng 

nước sạch, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe.  

Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.  

Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật của giải pháp này bao 

gồm 5 yếu tố sau:  

- Tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà nước: giải 

pháp này không có tác động tới tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà 

nước. 

- Các điều kiện bảo đảm thi hành: giải pháp này bảo đảm điều kiện thi 

hành, tuân thủ của các cơ quan, tổ chức ở cả góc độ kinh tế, xã hội (như đã 

đánh giá ở phần tác động về kinh tế, xã hội). 

- Quyền cơ bản của công dân: giải pháp này không hạn chế quyền, 

nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013 mà còn góp phần 

thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm một số quyền cơ bản như 

quyền được sống (với các nhu cầu thiết yếu, trong đó có vấn đề về nước 

sạch), quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thông qua việc hưởng thụ đầy 

đủ các dịch vụ về cấp nước sạch với nguồn nước bảo đảm chất lượng… 

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là bảo đảm 

tính thống nhất với các văn bản hiện hành liên quan như Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Quyết định số 

131/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính 

sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư công trình cấp nước tập trung nông thôn... 

- Tương thích với các điều ước quốc tế: không cản trở việc áp dụng các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
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Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Trên cơ sở so sánh các giải pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kiến nghị lựa chọn giải pháp 2.  

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ. 

III. LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA 

CHÍNH SÁCH 

1. Đăng trên tải lấy ý kiến 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với Nghị định 

quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn được đăng trên Cổng thông tin điện 

tử của Chính phủ và cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để lấy ý kiến rộng rãi. 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với Nghị định 

quy định về cấp nước sạch nông thôn được gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và một số bộ, ngành; 63 tỉnh thành phố 

trên cả nước và đối tượng liên quan khác để lấy ý kiến. 

2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình 

bằng văn bản 

Các ý kiến góp ý được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 

hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản; đăng 

tải lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và gửi các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đóng góp ý kiến theo đường công văn hoặc qua thư điện tử. 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Chính 

phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách: Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với Nghị 

định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC, TL. 
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